	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HOÀ BÌNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1264/QĐ-UBND
	Hoà Bình, ngày 21 tháng 6 năm 2021 


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI, THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều các các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 635/QĐ-LĐTBXH ngày 03/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 3023/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết thuộc tham quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 80/TTr-LĐTBXH ngày 18/6/2021.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính (TTHC) ban hành mới (03 thủ tục); sửa đổi, bổ sung (11 thủ tục) trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Hòa Bình.

(Có danh mục chi tiết kèm theo)
Điều 2. Bãi bỏ 01 TTHC cấp tỉnh; 04 TTHC cấp huyện thuộc lĩnh vực Bảo trợ xã hội công bố tại Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình

Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của TTHC tại Quyết định này được công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC tại địa chỉ “csdl.dichvucong.gov.vn”; Cổng Dịch vụ công của tỉnh (địa chỉ: dichvucong.hoabinh.gov.vn); Trang Thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (địa chỉ: http://solaodong.hoabinh. gov.vn); Trang Thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh (địa chỉ: http://vpubnd.hoabinh.gov.vn).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021.

Điều 4. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại đơn vị trợ giúp xã hội, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp theo quy định.

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, căn cứ Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, thời gian trước 07/7/2021.

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan có liên quan đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở, Ngành liên quan và niêm yết, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh theo quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Lao động- TB&XH;
- Cục Kiểm soát TTHC-VP Chính phủ;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Tin học-Công báo tỉnh;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT (Ng.05b)
	CHỦ TỊCH




Bùi Văn Khánh


PHỤ LỤC
DANH MỤC TTHC BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH
(Kèm theo Quyết định số: 1264/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình)
Phần I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. TTHC MỚI BAN HÀNH

	TT
	Tên TTHC/Mã TTHC
	Thời gian giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí nếu có
	Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
	Căn cứ pháp lý của thủ tục

	
	
	
	
	
	Tiếp nhận
	Trả kết quả
	

	I
	Thủ tục hành chính cấp huyện
	
	
	
	
	
	

	1
	Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

2.000286.000.00.00.H28
	27 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, cấp huyện, Cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
	Không
	x
	x
	Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

	2
	Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

2.000282.000.00.00.H28
	Tiếp nhận ngay
	Cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
	Không
	
	
	Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

	3
	Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

2.000477.000.00.00.H28
	07 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, Cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
	Không
	x
	x
	Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội


B. TTHC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

(Sửa đổi, bổ sung 03 TTHC được công bố tại các Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 28/4/2016; Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 12/2/2018; Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 01/3/2019; Quyết định số 3023/QĐ-UBND ngày ngày 03/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình)

	TT
	Tên TTHC/Mã TTHC
	Thời gian giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí nếu có
	Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
	Căn cứ pháp lý của thủ tục

	
	
	
	
	
	Tiếp nhận
	Trả kết quả
	

	I
	Thủ tục hành chính cấp tỉnh
	
	
	
	
	
	

	1
	Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

2.000286.000.00.00.H28
	34 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, cấp huyện, Trung tâm Công tác xã hội
	Không
	x
	x
	Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

	2
	Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

2.000282.000.00.00.H28
	Tiếp nhận ngay
	Trung tâm Công tác xã hội
	Không
	
	
	Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

	3
	Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

2.000477.000.00.00.H28
	5 ngày làm việc
	Trung tâm Công tác xã hội
	Không
	x
	x
	- Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

- Quyết định số 3023/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình

	II
	Thủ tục hành chính cấp huyện
	
	
	
	
	
	

	1
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.00.00.H28
	22 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, cấp huyện,
	Không
	x
	x
	Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

	2
	Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn, huyện, thành phố thuộc tỉnh

1.001758.000.00.00.H28
	06 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, cấp huyện,
	Không
	x
	x
	Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

	3
	Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 1.001753.000.00.00.H28
	08 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, cấp huyện,
	Không
	x
	x
	Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

	4
	Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

1.001731.000.00.00.H28
	05 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, cấp huyện
	Không
	x
	x
	Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

	5
	Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

2.000777.000.00.00.H28
	02 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp cấp huyện
	Không
	x
	x
	Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

	6
	Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

1.001739.000.00.00.H28
	05 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, cấp huyện
	Không
	x
	x
	Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

	7
	Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng

2.000744.000.00.00.H28
	03 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã
	Không
	x
	x
	Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

	III
	Thủ tục hành chính cấp xã
	
	
	
	
	
	

	1
	Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

2.000751.000.00.00.H28
	02 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã
	Không
	x
	x
	Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội


B. TTHC BỊ BÃI BỎ (Bãi bỏ 01 TTHC cấp tỉnh; 04 TTHC cấp huyện thuộc lĩnh vực Bảo trợ xã hội công bố tại Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 12/2/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình).

	STT
	Mã TTHC
	Tên TTHC
	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ
	Ghi chú

	I
	Thủ tục hành chính cấp tỉnh

	1
	2.000295.000.00.00.H28
	Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh
	Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
	Loại bỏ khỏi danh mục công bố TTHC, vì được thực hiện giữa đối tượng và Cơ sở TGXH (không có vai trò của CQ hành chính nhà nước)

	II
	Thủ tục hành chính cấp huyện

	1
	1.000674.000.00.00.H28
	Thủ tục Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
	Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
	Thực hiện thay thế bằng TTHC mục 1, phần II. Thủ tục hành chính cấp huyện.

	2
	2.000343.000.00.00.H28
	Thủ tục Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
	
	Thực hiện thay thế bằng TTHC mục 2, phần II. Thủ tục hành chính cấp huyện.

	3
	2.000335.000.00.00.H28
	Thủ tục Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
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Phan II.
NOI DUNG CU THE CUA TUNG THU TUC HANH CHINH

|. TTHC CAP TINH

1. Thi tuc Tiép nhin dbi twong bao tro xa hdi cé6 hoan canh dic biét
khoé khian vao co sé trg giap xa hoi cap tinh

1.1. Trinh tyu thuwe hi€én

- Budc 1: Péi tuong hodc nguoi giam ho chuan bi hd so theo quy dinh gui
Chu tich Uy ban nhan dan cip x4.

- Budc 2: Trong thoi han 10 ngay lam viéc, ké tur ngay nhan dugc hd so cua
d6i twong, Chu tich Uy ban nhan dan cip xi c6 trach nhiém xét duyét va niém
yét cong khai két qua xét duyét tai tru so Uy ban nhan déan cap x4 trong thoi gian
07 ngay lam viéc, trir nhitng thong tin vé HIV cta d6i tuong.

- Bu6c 3: Trong thoi han 07 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan dugc ho so cua
d6i tugng va van ban dé nghi ciia Chu tich Uy ban nhan déan cip xa, Phong Lao
dong - Thuong binh va Xa hoi tham dinh, trinh Chu tich Uy ban nhan dan cap
huyén.

- Budc 4: Trong thoi han 03 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan dugc van ban
trinh ctia Phong Lao dong - Thuong binh va Xa hoi, Cha tich Uy ban nhan dan
cap huyén c6 vin ban dé nghi Giam ddc Trung tdm Cong tac xa hoi tiép nhan
d6i tuong vao co so.

- Budc 5: Trong thoi han 07 ngay lam viéc, ké tir khi nhan duoc ho so cua
d6i twong va vin ban dé nghi ctia Chu tich Uy ban nhan dan cap huyén, Giam
dbc Trung tdm Cong tac xa hoi to chuc tham dinh va quyét dinh tiép nhan d6i
tugng vao co so. Truong hop khong tiép nhan thi tra 161 bang vin ban va néu rd
ly do.

1.2. Cach thirc thuc hién

Truc tlep, qua duong buu dién hodc truc tuyén dén Bo phan Tiép nhan va
Tra két qua cap xa (néu diéu kién cho phép)

1.3. Thanh phan, s0 lwong ho so
* Thanh phan ho so gom:

- To khai cua dbi tuong hodc nguoi giam ho (theo Mau s6 07 ban hanh kém
theo Nghi dinh s0 20/2021/ND-CP);

- Ban sao gidy khai sinh d6i véi tré em, truong hop tre em bi bo roi phai
lam thu tuc dang ky khai sinh theo quy dinh cua phap luat vé dang ky ho tich;

- Ban sao Gidy xac nhan khuyét tat déi véi truong hop 1a ngudi khuyét tat.
- X&c nhan ctia co quan y té c6 thim quyén dbi voi trudng hop nhiém HIV;

- Giay to lién quan khac (néu co).
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* S6 luong: 01 bo.

1.4. Thoi han gidi quyét: 34 ngay 1am viéc

1.5. Pdi twong thwe hién thii tuc hanh chinh

Dbi twong hodc ngudi giam ho cua ddi twong.

1.6. Co quan giai q,uyé't thui tuc hanh chinh

Uy ban nhan dan cép xd; Phong Lao dong - Thuong binh va Xa hoi; Chu
tich Uy ban nhan dan cap huyén; Giam doc Trung tdm Cong tac xa hoi.

1.7. Keét qua thuc hién thu tuc hanh chinh

Quyét dinh tiép nhan d6i twong vao co sé tro gitip xa hoi.

1.8. Phi, 1€ phi: Khong.

1.9. Tén mau don, miu to khai

T khai dé nghi tiép nhdn vao co s6 trg' gitp x4 hoi (Mau s6 07 ban hanh
kém theo Nghi dinh s6 20/2021/ND-CP).

1.10. Yéu ciu, diéu kién thue hién thii tuc hanh chinh

Poi tuong bao tro xa hdi ¢6 hoan céqh dac biét kl}(') khan theo quy dinh tai
Nghi dinh s6 20/2021/ND-CP (khoan 1 Diéu 24), cu thé:

- Péi tugng quy dinh tai cic khoan 1 va 3 Piéu 5 cua Nghi dinh sO
20/2021/ND-CP thudc dién kho khan khéng‘ tu lo duoc cudc song va khong co
nguoi nhan cham séc, nudi dudng tai cong dong;

- Nguoi cao tudi thude dién duoc cham soéc, nuéi dudng trong co sO trg
gitip x4 hoi theo quy dinh cta phap luat vé nguoi cao tudi;

- Tré em khuyet tat, nguoi khuyet tat thudc dién du:gc cham séc, ,nuéi dudng
trong co sO tro giup xa hoi theo quy dinh ctia phap luat vé nguoi khuyeét tat.

1.11. Cin ctr phép ly caa tha tuc hanh chinh

Nghi dinh sb 20/2021/NDB-CP ngay 15/3/2021 cua Chinh phu quy dinh
chinh sach trg giup xa hoi doi voi doi tuong bao trg xa hoi.

* Ghi ch(: TTHC duwoc sita doi, bé sung, don gian hoa vé doi twong, cdch
thite thuce hién, thanh phan hé so, thoi han gidi quyét.







12

MAu s6 07

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc 1ap - Tu do - Hanh phic

TO KHAI PE NGHI TIEP NHAN VAO CO SO TRQ GIUP XA HOI
Kinh giri: - Uy ban nhan dan xa (phuong, thi tran) .....
- Giam doc co sé tro giup xa hoi......
Ho va tén (tén ddi trong hodc ngudi GIAM h0): c..cvvveeieeeceeeeeeeee s
Ngay/thang/nam sinh: ...... /.. [eni... GiGi tiNN: L

Sb dinh danh ca nhan hodc sb thé can cudc cong dan hodc Gidy CMND sb ............... cap
NQaY ....ooovvvennnns NOTCAP: v

Traquantaithon ........................ xd (phuong, thi trdn) .................... huyén (quan, thi
X4, thanh

HICN DAY, £O01 1ttt

Vay t6i lam don nay dé nghi co quan cé tham quyén xem Xxét, tiép nhan hodc trinh co quan c6
tham quyén ti€p nhan (HQ va t€n dO1 tUQONE): ...vovveiviiiiiieeee e

Trudng hop ngudi giam ho viét don thi phai khai bd sung cac thong tin sau:

Ho va t8n dOi tUONE: ...oovvei e, Nam/nir ...ccoeeevvivveeeeiiiieenn,
Sinhngay ............. thang ............... nam ...............

S6 dinh danh c4 nhan hoac s6 thé cin cudc cong dan hodc Gidy CMND 86 ............... Céap
ngay .../... .. Noicap: ......ooevnennn.

Tra quan tai thon....... x4 (phuong, thi trén)........ huyén (quan, thi x3, thanh
pho) ....cooniii. tinh ................... ) vao cham séc, nudi dudng/su dung dich vu tai co so trg

gitp xa hoi theo quy dinh.

To61 xin cam doan thuc hién dung ndi quy, quy dinh cua co sé trg gitp xa hoi.

....... , ngay .... thang .... nam....
Poi twong hoac nguwoi giam ho
(Ky, ghi r6 ho tén)

XAC NHAN CUA UY BAN NHAN DAN CAP XA

Uy ban nhéan dan xa/phudng/thi trin da tiép nhan ho so, ddi chiéu cac gidy to kém theo va xac
nhan thong tin ca nhan néu trén cua 6ng (ba) ........ la ding.

) ) Ngay ... thang .... nam ...
CAN BO TIEP NHAN HO SO CHU TICH
(Ky, ghi ro ho tén) (Ky tén, dong dau)
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2. Thii tuc Tiép nhan ddi twong cin bao vé khan cip vao co sé tro giup
xa hi cap tinh
2.1. Trinh ty thuc hién

Trung tdm cbng tac xa hoi cap tinh c6 trach nhiém tiép nhdn ngay cac dbi
tuong can su bao vé khan cép dé cham soc, nudi dudng va hoan thi¢n cac thu
tuc theo quy trinh sau:

- Budce 1. Lap bién ban tiép nhan c6 chir ky cta ¢4 nhan hodc dai dién co
quan, don vi phat hién ra d6i tuong (néu c6), chinh quyén (hodc cong an) cip x4,
dai dién co s& trg gitp xa hoi. DPéi voi dbi tuong 1a nan nhan cua bao luc gia
dinh, nan nhan bi xam hai tinh duc, nan nhan bi buén ban va nan nhan bi cudng
btic lao dong, bién ban tiép nhan c6 chit ky cta déi tuong (néu co thé).

- Budce 2. bBanh gia vé muc do tén thuong, kha néng phuc héi va nhu cau
trg giup cta ddi tuong dé co ké hoach tro gitip ddi tuong.

- Budc 3. Bao dam an toan va chia tri nhiing t6n thuong vé than thé hodc
tinh than cho do6i tuong kip thoi; doi voi tré em bi bo roi, thong bao trén céc
phuong tién thong tin dai chiing trong thoi han 25 ngay lam viéc.

- Budc 4. Quyet dinh tro gitip doi twong tai Trung tam cong tac xa hoi hoac
chuyén d6i tuong vé gia dinh, cong dong.

- Bu6c 5. Hoan thanh cac thu tuc, hd so cua dbi twong theo quy dinh,
Trudong hop 1a tré em bi bo roi, co s& thuc hién cac thu tuc khai sinh cho tré theo
quy dinh cua phap luat vé hg tich.

Céc thu tuc, hd so phai hoan thién trong 10 ngay lam viéc, ké tir khi tiép
nhan do1 tuong, truong hop kéo dai qua 10 ngay lam viéc, phai do co quan quéan
1y cap trén xem xét quyét dinh.

2.2. Cach thirc thuc hién: Truc tiép, hoac truc tuyén (néu diéu kién cho
phép).

2.3. Thanh phan, s6 lwong ho so

* Thanh phan ho so gom:

- To khai cua dbi tugng hodc nguoi giam ho (theo Mau s6 07 ban hanh kém
theo Nghi dinh s0 20/2021/ND-CP);

- Ban sao chung minh nhan dan, can cudc cong dan hodc gidy to tuy than
cua doi tuong (n€u co);

- Bién ban do6i voi truong hop khan cap c6 nguy co de doa dén an toan cua
doi tugng.

*SH lugng: 01 bo
2.4. Thoi han giai quyét
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Trung tdm Cong tac xa hoi c6 trach nhiém tiép nhdn ngay cac d6i tuong
can su bao v¢ khan cap dé cham soc, nudi dudng va hoan thién cac thu tuc theo
quy dinh.

2.5. Poi twong thuce hién thi tuc hanh chinh:

Ca nhan hodc dai di¢n co quan, don vi phat hién ra débi tuong can su bao vé
khan cap.

2.6. Co quan giai quyét thii tuc hanh chinh

Chinh quyén (hodc cong an), Chu tich Uy ban nhan dan cap x4; Chu tich
Uy ban nhéan dan c4p huyén; Trung tim cong tac xa hoi.

2.7. Két qua thue hién thii tuc hanh chinh

Quyét dinh tro gitp ddi tuong tai co so tro gitp x4 hoi hodc chuyén dbi
tuong vé gia dinh, cong dong.

2.8. Phi, 1€ phi: Khong.
2.9. Tén miu don, miu to khai

T khai dé nghj,tié'p nhan vao co so tro giup x4 hoi (Mau sé 07 ban hanh
kém theo Nghi dinh s6 20/2021/ND-CP).

2.10. Yéu cau, diéu kién thwc hién thii tuc hanh chinh

Déi tugng can bao vé kh?m cap theo quy dinh tai khoan 2 Piéu 24 Nghi
dinh s6 20/2021/ND-CP, cu thé:

- Nan nhan cua bao luc gia dinh; nan nhan bi xadm hai tinh duc; nan nhan bi
budn ban; nan nhan bi cudng burc lao dong;

- Tré em, nguoi lang thang xin an trong thoi gian cho dwa vé noi cu tri;

- B6i tuong can bao vé khan cép khac theo quyét dinh cta Chu tich Uy ban
nhan dan cap tinh.

2.11. Can cw phap ly cia thi tuc hanh chinh

Nghi dinh sb 20/2021/NDB-CP ngay 15/3/2021 cua Chinh phu quy dinh
chinh sach trg giup xa hoi doéi voi doi tuong bao trg xa hoi.

* Ghi cht: TTHC dugc stra ddi, bo sung, don gian hoa vé d6i tuong, cach
thire thuc hién.
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MAu s6 07

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc 1ap - Tu do - Hanh phic

TO KHAI PE NGHI TIEP NHAN VAO CO SO TROQ GIUP XA HOI
Kinh gri: - Uy ban nhan dan xa (phuong, thi tran) .....
- Giam doc co sé tro giup xa hoi......
Ho va tén (tén ddi trong hodc ngudi GIAM ). ..
Ngay/thang/nam sinh: ...... A A G101 tinh: oo

Sb dinh danh ca nhan hodc sb thé can cudc cong dan hodc Gidy CMND sb ............... cap
NGAY ....ooovvvennnns NOTCAP: v

Traquantaithon ........................ xa (phuong, thi trén) veeieeeierieenene... huyén (quan, thi
X4, thanh

HIGN DAY, TO1 1ttt bbbt

Vay t6i lam don nay dé nghi co quan cé tham quyén xem Xxét, tiép nhan hodc trinh co quan c6
tham quyen ti€p nhan (HQ va tén do1 tUQONE): ...vovvvivieiiiieieei e

Trudng hop ngudi giam ho viét don thi phai khai b sung cac thong tin sau:

Ho va t8n d0i tUONE: ...oovvei e Nam/nir ..ccoeeevviiveeeeiiiieenn,
Sinhngay ............. thang ............... nam ...............

S6 dinh danh c4 nhan hoac s6 thé cin cudc cong dan hodc Gidy CMND 86 ............... Cap
ngay .../... .. Noicap: ......ooevnennn.

Trd quan tai thon...... x4 (phuong, thi trén)........ huyén (quan, thi xa, thanh
pho) ....ceeniii. tinh ................... ) vao cham séc, nudi dudng/su dung dich vu tai co s trg

gitp xa hoi theo quy dinh.

To1 xin cam doan thuc hién dung ndi quy, quy dinh cta co sé trg gitp xa hoi.

....... , ngay .... thang .... nam....
Poi twong hoac nguwoi giam ho
(Ky, ghi r6 ho tén)

XAC NHAN CUA UY BAN NHAN DAN CAP XA

Uy ban nhéan dan x/phuong/thi trin da tiép nhan ho so, ddi chiéu cac gidy to kém theo va xac
nhén thong tin cd nhan néu trén ctua ong (ba) ........ la dung.

) ) Ngay ... thang .... nam ...
CAN BO TIEP NHAN HO SO CHU TICH
(Ky, ghi ro ho tén) (Ky tén, dong dau)
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3. Thii tuc Dirng trg gitip xa hdi tai co s6 trg gitip cap tinh

3.1. Trinh ty thyc hién

- Bude 1: Doi tuong st dung dich vu hodc nguoi gidm hg, than nhan hoac
gig dinh, ca nhan nhan chém‘séc, nuodi dudng hoe_“lc cha me nuoi (quy dinh tgli cac
diém b, ¢, d va g khoan 2 Diéu 30 Nghi dinh s6 20/2021/ND-CP) c6 don d€ nghi
gtri Giam doc Trung tdm CONg tac xa hoi.

- Budc 2: Trong thoi han 05, ngay lam Yiéc, ké tir khi nhan duoc don, Giam
doc Trung tdm Cong tac xa hoi cap tinh quyét dinh dung trg giup xa hoi.

- Budc 3: Trung tam cong tac xa hoi 1ap bién ban ban giao dbi tuong vé gia
dinh, cOng dong c6 xac nhén cua Uy ban nhan dan cép xa hodc thanh 1y hop
dong dich vu tro gitp xa hoi.

_3.2. Cach thirc thye hi¢n: Truc tiép, qua buu dién hodc truc tuyén (néu
diéu kién cho phép).

3.3. Thanh phan, s6 lwong ho so

* Thanh phan ho so gdom: bon dé nghi dung tro giup xa hoi (theo Mau sd
09 ban hanh kem theo Nghi dinh s6 20/2021/ND-CP).

* S0 lugng: 01.

3.4. Thoi han giai quyét: 05 ngay lam viéc.

3.5. Poi twong thuc hién thi tuc hanh chinh:

DPoi tuong st dung dich vu hodc nguoi giam ho, than nhan hodc gia dinh,
ca nhan nhan cham séc, nudi dudng hodc cha me nudi theo quy dinh.

3.6. Co quan giai quyét thi tuc hanh chinh

Trung tam cong tac xa hoi

3.7. Két qua thwe hién thi tuc hanh chinh

Quyét dinh dung trg giup xa hoi.

3.8. Phi, I¢ phi: Khong.

~3.9. Tén miu don, mu t& khai: Don dé nghi dimg tro giup xa hi (Mau
s0 09 ban hanh kém theo Nghi dinh s6 20/2021/ND-CP).

3.10. Yéu cau, diéu kién thwc hién thii tuc hanh chinh: Khong.

3.11. Can cw phap ly cia thi tuc hanh chinh

Nghi dinh s6 20/2021/ND-CP ngay 15/3/2021 cua Chinh phu quy dinh
chinh sach trg giup xa hoi doi voi doi tuong bao trg xa hoi.

Quyét dinh s6 3023/QD-UBND ngay 08/12/2020 ciia Chit tich iy ban
nhan déan tinh vé viéc cong bé danh muc thu tuc hanh chinh c¢6 néi dung don

gian héa vé thoi han giai quyét thudc tham quyen giai quyét cua S¢ Lao dong -
Thuong binh va Xa hoi, Uy ban nhan dan cap huyén tinh Hoa Binh.

* Ghi ch(: TTHC dwoc sira doi, b6 sung, don gian héa vé cdach thirc thuc
hién.
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Miu sb 09
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc 1ap - Tu do - Hanh phic
PON PE NGHI DUNG TRQ GIUP XA HOQI
Kinh giri: Giam ddc co sé tro gitp xa hoi....
Ho va tén (tén d6i trong hodc ngudi gidm hd): .........ccccceee.. Nam, nit ......ccceuenee.
Sinh ngay ........ thang ......... nam ...........
S6 dinh danh ca nhén hodc s6 thé cin cude cong dan hodc Gidy CMND sb.......... Cép ngay
VAR \ [0 1 o7 1
Tra quan tai thén .............. x3 (phuong, thi tran) .............. huyén (quén, thi xa, thanh phd)
................... tinh ...
T6i lam don nay dé nghi Giam dbc co so tro gitp xA hoi ............... xem xét, giai quyét cho
eeeeenee.. (Ho va tén doi tugng)
Déi v6i nguoi giam ho viét don thi phai khai bo sung cac thong tin sau:
Ho va tén d6i 110002076 Nam, N .oveveeeeiiiiiiiieeeeee,
Sinh ngay ........ thang ......... nam ...........
S6 dinh danh ca nhan hoac s0 thé can cude cong dan hoic Gidy CMND so.............. Cép ngay
verd oo oo NOT CAP: i
Tn’; quan tai thon .............. xa (phuong, thi trén) ................... huyén (quéan, thi xa, thanh
[0)116) tinh ... ) dung st dung dich vu

trg giup xa hoi tai co s¢ va dugc hd tro hoa nhap cong déng.
Ly do dé nghi ding tro' gitp X3 hoi tal CO SO c.u.vuvveeeeeeeeeeeee e,

Tran trong cam on.

..., ngay....thang .... nam.....
Poi twong hoac nguwoi giam ho
(Ky, ghi r6 ho tén)
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Il. TTHC CAP HUYEN

1. Thii tuc Tiép nhan ddi twong bao tre xa hdi c6 hoan canh dic biét
khé khin vao co sé tro giip xa hdi cap huyén

1.1. Trinh tyu thuwe hi€én

- Budc 1: Béi tuong hodc ngudi giam ho chuan bi hd so theo quy dinh gui
Chu tich Uy ban nhan dan cip x4.

- Budc 2: Trong thoi han 10 ngay lam viéc, ké tur ngay nhan dugc hd so cua
ddi tuong, Chu tich Uy ban nhan dan cép xa c6 trach nhiém xét duyét va niém
yét cong khai két qua xét duyét tai tru s¢ Uy ban nhan dén cp xa trong thoi gian
07 ngay lam viéc, trir nhitng théng tin vé HIV cta d6i tuong.

- Buéc 3: Trong thoi han 07 ngay 1am viéc, ké tir ngay nhan duoc hd so cta
d6i tuong va van ban dé nghi ciia Chu tich Uy ban nhan déan cip x3, Phong Lao
dong - Thuong binh va X& hoi tham dinh, trinh Chu tich Uy ban nhan dan cap
huyén.

- Budc 4: Trong thoi han 03 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan dugc van ban
trinh ctia Phong Lao dong - Thuong binh va X4 hoi, Cha tich Uy ban nhan dan
cap huyén ra quyét dinh dua d6i tuong vao co s tro giup xa hoi thudc thim
quyén quan 1y.

TrL}’(‘mg hop d6i twong khong duge tiép nhan vao co sé tro giap xa hoi thi
trd 101 bang van ban va néu ro 1y do.

1.2. Cach thirc thuc hién

Truc tiép, qua dudng buu dién hodc truc tuyén (néu diéu kién cho phép)

1.3. Thanh phan, s6 lweng ho so

* Thanh phan ho so gom:

- To khai cta ddi tuong hodc nguoi giam ho (theo Mau s6 07 ban hanh kém
theo Nghi dinh s6 20/2021/ND-CP);

- Ban sao gidy khai sinh ddi véi tré em, trudng hop tré em bi bo roi phai
lam thu tyc ding ky khai sinh theo quy dinh cta phép luat vé dang ky ho tich;

- Ban sao Gidy xac nhan khuyét tat ddi véi truong hop 1a ngudi khuyét tat.
- X4c nhan ctia co quan y té c6 thim quyén d6i voi trudng hop nhiém HIV;
- Gidy to lién quan khac (néu co).

* S6 luong: 01 bo.

1.4. Thoi han gidi quyét: 27 ngay lam viéc

1.5. Pdi twong thie hién thii tuc hanh chinh
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Péi tuong hodc ngudi giam ho cua ddi tuong.

1.6. Co quan giai quyét thii tuc hanh chinh

Uy ban nhan dan cép xi; Phong Lao dong - Thuong binh va Xa hoi; Chu
tich Uy ban nhan déan cdp huyén; Nguoi dimg dau co s trg gitip xa hoi.

1.7. Két qua thuc hién thi tuc hanh chinh

Quyét dinh tiép nhan d6i twong vao co sé tro gitp xa hoi.

1.8. Phi, 1€ phi: Khong.

1.9. Tén mau don, miu to khai

T khai dé nghi tiép nhan vao co so trg gitp xa hoi (MAu sé 07 ban hanh
kém theo Nghi dinh s6 20/2021/ND-CP).

1.10. Yéu céu, diéu kién thwe hién thi tuc hanh chinh

DPoi tuong bao trg xa hdi c6 hoan canh dac bi¢t kho khan theo quy dinh tai
Nghi dinh s6 20/2021/ND-CP (khoan 1 Diéu 24), cu thé:

- Péi tugng quy dinh tai cic khoan 1 va 3 Piéu 5 cua Nghi dinh s6
20/2021/NDB-CP thudc dién kho khan khong tu lo duge cudc séng va khong co
ngudi nhan cham soc, nudi dudng tai cong dong;

- Nguoi cao tudi thudc dién duoc cham soc, nudi dudng trong co sé trg
gitp xa hoi theo quy dinh cua phap luat vé nguoi cao tuoi;

- Tré em khuyét tat, nguoi khuyét tat thudéc dién duoc cham séc, nuoi
dudng trong co s& trg giap xa hdi theo quy dinh cua phép luat vé nguoil khuyét
tat.

1.11. Cian ctr phap ly caa tha tuc hanh chinh

Nghi dinh s6 20/2021/ND-CP ngay 15/3/2021 ctia Chinh phi quy dinh
chinh sach trg giup xa hoi d6i voi doi tugng bao trg xa hoi.

* Ghi ch(: TTHC dwoc sita doi, bo sung, don gian héa vé doi twong, cdch
thire thiee hién, thanh phdn hé so, thoi han gidi quyét.
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Maiu s6 07

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tw do - Hanh phic

TO KHAI PE NGHI TIEP NHAN VAO CO SO TROQ GIUP XA HOI
Kinh giri: - Uy ban nhan dan xa (phuong, thi trin) .....
- Giam doc co s¢ trg giup xa hoi......
Ho va tén (tén ddi trong hodc ngudi giAm ho): ....oveeveeceeveeeeeeeeeeeeeseeeeeeee s
Ngay/thang/nam sinh: ...... /... [aeennn. G101 tiNh: v

S6 dinh danh ca nhan hoic s thé cin cudc cong din hoic Gidy CMND s ................ cap
noay ................ NoOiCaAp: .oviviieieiiienne

Traquantaithon ........................ x3 (phuong, thi tran) ..................... huyén (quén, thi
x&, thanh

HICN DAY, 101 1ttt et n e e n e neas

Vay t6i 1am don nay dé nghi co quan c6 thAm quyén xem xét, tiép nhan hoic trinh co quan ¢
tham quyén tiép nhan (Ho va tén d01 tWONE): ....eeevieeiiiiiii e

Trudng hop ngudi giam ho viét don thi phai khai bo sung cac thong tin sau:

Ho va tén d6i 10007076 Nam/nlr ..ocoovvvveeeeieeciiiiinne,
Sinhngay ............. thang ............... nam ...............

S6 dinh danh ca nhan hodc sb thé cin cude cong dan hodc Giéy CMND 86 ...oevven.. Cép
ngay .../... ... Noicap: ........coovenn..

Trd quan tai thon....... xa (phuong, thi trén) ........ huyén (quan, thi x3a, thanh
pho) ....c.ooet.l tinh ................... ) vao cham so6c, nudi dudng/str dung dich vu tai co sé trg

giup xa hdi theo quy dinh.

T61 xin cam doan thyc hién dung ndi quy, quy dinh cta co sé trg gitp xa hoi.

veveeen , NEAY ... thdng .... nam....
Doi twgng hodc nguwdi giam ho
(Ky, ghi ro ho tén)

XAC NHAN CUA UY BAN NHAN DAN CAP XA

Uy ban nhan dan x&/phuong/thi trin da tiép nhan ho so, d6i chiéu cac gidy to kém theo va xac
nhan thong tin ¢4 nhan néu trén cua ong (ba) ........ la dang.

) ‘ Ngay .... thang .... nam ...
CAN BO TIEP NHAN HO SO CHU TICH
(Ky, ghi ré ho tén) (Ky tén, dong dau)







21

2. Thii tuc Tiép nhan ddi twong can bao vé khin cip vao co sé tro givp
x4 hoi cap huyén
2.1. Trinh tu thuc hién

Co so trg giup xa hoi cap huyén co trach nhiém tiép nhdn ngay cac doi
tuong can sy bao vé khan cap dé cham soc, nudéi dudng va hoan thién cac thu
tuc theo quy trinh sau:

- Budc 1. Lap bién ban tiép nhan c6 chir ky cua ca nhan hodc dai dién co
quan, don vi phat hién ra doi twong (néu cd), chinh quyén (hodc cong an) cap X4,
dai dién co s& trg giup xa hdi. DPdi voi dbi tuong la nan nhan cua bao luc gia
dinh, nan nhan bi xam hai tinh duc, nan nhan bi buén ban va nan nhan bi cudng
btic lao dong, bién ban tiép nhan c6 chit ky cta ddi tuong (néu co thé).

- Budc 2. Panh gia vé mc d6 ton thuong, kha ning phuc hdi va nhu cau
trg gitp cua doi twong dé co ké hoach trg giap doi tugng.

- Budc 3. Bao dam an toan va chita tri nhing t6n thuong vé than thé hodc
tinh than cho d6i tuong kip thot; doi voi tré em bi bo roi, thong bao trén cac
phuong tién thong tin dai chung trong thoi han 25 ngay lam viéce.

- Buéce 4. Quyét dinh trg giap ddi tuong tai co s¢ trg giip xa hoi hoac
chuyén doi tuong vé gia dinh, cong dong.

- Bu6c 5. Hoan thanh cac thu tuc, hd so cua dbi twong theo quy dinh,
Truong hop la tré em bi bo roi, co s& thuc hién cac thu tuc khai sinh cho tré theo
quy dinh ctia phap luat vé ho tich.

Céc thi tuc, ho so phai hoan thién trong 10 ngay lam viéc, ké tir khi tiép
nhan doi tuong, trudng hop kéo dai qua 10 ngay lam viéc, phai do co quan quan
Iy cap trén xem xét quyét dinh.

2.2. Cach thirc thuc hién: Truc tiép, hoac truc tuyén (néu diéu kién cho
phep).

2.3. Thanh phan, s6 lugng ho so

* Thanh phan ho so gom:

- To khai cta ddi tuong hodc nguoi giam ho (theo Mau s6 07 ban hanh kém
theo Nghi dinh s6 20/2021/ND-CP);

- Ban sao chimg minh nhan dan, cin cudc céng dan hodc gidy to tuy than
ctua doi tugng (néu co);

- Bién ban d6i v6i truong hop khan cap co nguy co de doa dén an toan cia
doi tugng.

* S lugng: 01 bo
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2.4. Thoi han giai quyét

Co so tro gitp x3 hoi cap huyén c6 trach nhiém tiép nhdn ngay cac doi
tugng can sy bao vé khan cip dé chim soc, nudi dudng va hoan thién cac thi
tuc theo quy dinh.

2.5. Poi twong thuce hién thi tuc hanh chinh:

Cé nhan hodc dai dién co quan, don vi phat hi¢n ra ddi tuong can su bao vé
khan cap.

2.6. Co quan giai quyét thii tuc hanh chinh

Chinh quyén (hodc cong an), Chu tich Uy ban nhan dan cdp xa; Chu tich
Uy ban nhan dan cép huyén; Co so trg gitip x4 hoi cap huyén.

2.7. Két qua thue hién thii tuc hanh chinh

Quyét dinh tro gitp ddi tuong tai co so tro gitp xa hoi hodc chuyén dbi
tuong vé gia dinh, cong dong.

2.8. Phi, I¢ phi: Khong.
2.9. Tén mau don, miu to khai

T khai dé nghi tiép nhan vao co so tro giup x4 hoi (Mau sd 07 ban hanh
kém theo Nghi dinh s6 20/2021/ND-CP).

2.10. Yéu cau, diéu kién thwc hién thii tuc hanh chinh

Péi tugng can bao vé khan cép theo quy dinh tai khoan 2 Piéu 24 Nghi
dinh s6 20/2021/ND-CP, cu thé:

- Nan nhan cua bao luc gia dinh; nan nhan bi xam hai tinh duc; nan nhan bi
budn ban; nan nhan bi cudng buc lao dong;

- Tré em, ngudi lang thang xin an trong thoi gian chd dwa vé noi cu tri;

- B6i tuong can bao vé khan cap khac theo quyét dinh ctia Chii tich Uy ban
nhan dén cap tinh.

2.11. Can cw phap ly cia thi tuc hanh chinh

Nghi dinh s6 20/2021/ND-CP ngay 15/3/2021 ctia Chinh phi quy dinh
chinh sach tro gitp xa hoi ddi véi ddi tuong bao trg xi hoi.

* Ghi ch(: TTHC duoc sira doi, bd sung, don gian hoa vé ddi tuong, cach
thire thuc hién.
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MAu s6 07

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc 1ap - Tu do - Hanh phic

TO KHAI PE NGHI TIEP NHAN VAO CO SO TROQ GIUP XA HOI
Kinh giri: - Uy ban nhan dan xa (phuong, thi tran) .....
- Giam doc co sé tro giup xa hoi......
Ho va tén (tén ddi trong hodc ngudi GIAM ). ..o
Ngay/thang/nam sinh: ...... A A G101 tinh: oo

Sb dinh danh ca nhan hodc sb thé cin cudc cong dan hodc Gidy CMND sb ............... cap
NQaY ....ooovvvennnns NOTCAP: v

Traquantaithon ........................ xd (phuodng, thi trén) .................... huyén (quén, thi
X4, thanh

HIGN NAY, TO1 1.ttt bbb

Vay t6i lam don nay dé nghi co quan cé tham quyén xem Xxét, tiép nhan hodc trinh co quan c6
tham quyén ti€p nhan (HQ va t€n dO1 tUQONE): ...vovveiviiiiiieeee e

Trudng hop ngudi giam ho viét don thi phai khai b sung cac thong tin sau:

Ho va t8n dOi tUONE: ...oovvei e, Nam/nir ...ccoeeevvivveeeeiiiieenn,
Sinhngay ............. thang ............... nam ...............

S6 dinh danh c4 nhan hoac s6 thé cin cudc cong dan hodc Gidy CMND 86 ............... Céap
ngay .../... .. Noicap: ......ooevnennn.

Tra quan tai thon....... x4 (phuong, thi trén)........ huyén (quan, thi x3, thanh
pho) ....cooniii. tinh ................... ) vao cham séc, nudi dudng/su dung dich vu tai co s trg

gitp xa hoi theo quy dinh.

To1 xin cam doan thuc hién dung ndi quy, quy dinh cta co sé trg gitp xa hoi.

....... , ngay .... thang .... nam....
Poi twong hoac nguwoi giam ho
(Ky, ghi r6 ho tén)

XAC NHAN CUA UY BAN NHAN DAN CAP XA

Uy ban nhéan dan x/phuong/thi trin da tiép nhan ho so, di chiéu cac gidy to kém theo va xac
nhan thong tin ca nhan néu trén cua ong (ba) ........ la ding.

) ) Ngay ... thang .... nam ...
CAN BO TIEP NHAN HO SO CHU TICH
(Ky, ghi ro ho tén) (Ky tén, dong dau)
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3. Thii tuc Dirng tro givip xa héi tai co sé tro gitip xa hoi cap huyén
3.1. Trinh ty thyc hién

- Budce 1: Péi tuong st dung dich vu hoac nguodi giam hg, than nhan hoac
gia dinh, c4 nhan nhan cham séc, nudi dudng hodc cha me nudi (quy dinh tai cac
diém b, ¢, d va g khoan 2 Diéu 30 Nghi dinh s6 20/2021/NB-CP) c¢6 don dé nghi
gui nguoi ding dau co s dimg trg gitp xa hoi. Nguoi ding dau co so tro giup
x4 hoi cdp huyén xem xét giri don dén chi tich UBND huyén.

- Budce 2: Trong thoi han 07 ngay lam viéc, ké tir khi nhan dugc don, Chu
tich Uy ban nhan dan cip huyén quyét dinh ding tro gitap x4 hoi ddi voi dbi
tuong thudc quyén quan 1y.

- Bu6c 3: Co s tro gitp x4 hoi 1ap bién ban ban giao dbi twong vé gia
dinh, cong dong c6 x4c nhan ctua Uy ban nhan dan cap xa hodc thanh 1y hop
dong dich vy tro gitp xa hoi.

3.2. Cach thire thuc hién: Truc tiép, qua buu dién hoac truc tuyén (néu
diéu kién cho phép).

3.3. Thanh phén, s6 lwong ho so
* Thanh phan ho so gom:

Pon dé nghi ding tro gitp x4 hoi (theo Miu s6 09 ban hanh kém theo Nghi
dinh s6 20/2021/ND-CP).

* S6 luong: 01.
3.4. Thoi han giai quyét: 07 ngay lam viéc.
3.5. P6i twong thuc hién thii tuc hanh chinh:

D61 tuong str dung dich vu hoac nguoi gidm hd, than nhan hodc gia dinh,
ca nhan nhan cham soc, nudéi dudng hodc cha me nuoi theo quy dinh.

3.6. Co quan giai quyét thi tuc hanh chinh
Co s0 tro giup x4 hoi cap huyén, Cha tich UBND cap huyén.
3.7. Két qua thuee hién thii tuc hanh chinh

Quyét dinh dung trg giup xa hoi.
3.8. Phi, 1€ phi: Khong.
3.9. Tén mau don, miu to khai:

Pon dé nghi ding trg giup xa hoi (Mau sé 09 ban hanh kém theo Nghi dinh
s6 20/2021/ND-CP).

3.10. Yéu cau, diéu kién thwc hién thi tuc hanh chinh: Khong.
3.11. Can cw phap ly cia thi tuc hanh chinh
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Nghi dinh s6 20/2021/ND-CP ngay 15/3/2021 cia Chinh pha quy dinh
chinh sach tro giup xa hoi doi véi ddi tugng bao tro xa hoi.

* Ghi chl: TTHC dwoc siva doi, b6 sung, don gian héa vé cdach thirc thuc
hién.
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Miu sb 09
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc 1ap - Tu do - Hanh phic
PON PE NGHI DUNG TRQ GIUP XA HOI
Kinh giri: Giam ddc co sé tro gitp x3 hoi....
Ho va tén (tén ddi trong hodc ngudi gidm ho): .........ooccceeee... Nam, nit ......ccceuenee.
Sinh ngay ........ thang ......... nam ...........
S6 dinh danh ca nhén hodc s6 thé cin cude cong dan hoic Gidy CMND sb.......... Cép ngay
SOV \\ [0 W o7 1
Tra quan tai thén .............. x3 (phuong, thi tran) .............. huyén (quén, thi xa, thanh phd)
................... tinh ...
T6i lam don nay dé nghi Giam dbc co sd tro gitp XA hoi ... xem xét, giai quyét cho
eeeeene.. (Ho va tén doi tugng)
Déi v6i nguoi giam ho viét don thi phai khai bo sung cac thong tin sau:
Ho va tén d6i 110002076 Nam, N .oevveeeeieiiieiiieeene,
Sinh ngay ........ thang ......... nam ...........
S6 dinh danh ca nhan hoac sO thé cin cude cong dan hodc Gidy CMND s.............. Cép ngay
verd oo oot NOT CAP: v
Tn’; quan tai thon .............. xa (phuong, thi trén) ................... huyén (quéan, thi xa, thanh
01116 tinh ... ) dung st dung dich vu

trg giup xa hoi tai co s¢ va dugc hd tro hoa nhap cong déng.
Ly do dé nghi ding tro' gitp X3 hoi tal CO SO c...vevveeieeeeeeeeee e,

Tran trong cam on.

..., ngay....thang .... nam.....
Poi twong hoac nguwoi giam ho
(Ky, ghi r6 ho tén)
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4. Thi tuc Thwe hién, diéu chinh, théi huéng tro cAp xi hi hang
thang, hé trg kinh phi chim séc, nudi dudng hang thing

4.1. Trinh tu thuc hién

- Bude 1: Pbi tuong, nguoi gidm hd cua ddi tuong hodc td chire, ¢4 nhan
c6 lién quan 1am ho so theo quy dinh, giri Ch tich Uy ban nhan dan xa, phuong,
thi tran noi cu tra. Khi ndp ho so can xuét trinh cac gidy to sau (trudng hop ndp
truc tiép) dé can bo tiép nhan ho so dbi chiéu cac thong tin ké khai trong to khai:

+ S6 hd khau cua doi tugng hodc van ban xiac nhan ctua cong an xa,
phuong, thi tran; chimg minh thu nhan dan hoac thé can cudc cong dan,;

+ Gidy khai sinh cta tré em ddi véi truong hop xét trg cip xa hoi dbi véi
tré em, ngudi don than nghéo dang nudi con, nguoi khuyét tat dang nudi con;

+ Gidy to x4c nhan bj nhiém HIV cta co quan y té ¢ thim quyén dbi véi
trudng hop bi nhiém HIV;

+ Gidy to x4c nhan dang mang thai ctia co quan y té c6 tham quyén dbi véi
truong hop nguoi khuyét tat dang mang thai;

+ Gidy xac nhan khuyét tat dbi véi truong hop ngudi khuyét tat.

- Budc 2: Trong thoi han 07 ngay 1am viée, ké tir ngdy nhan du hd so, cong
chtc phu trdch cong tac Lao dong - Thuong binh va Xa hoi cé trach nhiém ra
soat hd so, trinh Chi tich Uy ban nhan dan cap xa t6 chirc viéc xem xét, quyét
dinh viéc xét duyét, thuc hién viéc niém yét cong khai két qua xét duyét tai tru
s Uy ban nhan dan cap xa trong thoi gian 02 ngay lam viéc, trir nhitng thong tin
lién quan dén HIV/AIDS cua d6i tuong. Truong hop c6 khiéu nai, trong thoi han
10 ngay lam viéc, ké tir ngdy nhan dugc khiéu nai, Chu tich Uy ban nhan dan
cép x4 t6 chirc xem xét, két ludn, cong khai ndi dung khiéu nai.

- Budc 3: Trong thoi han 03 ngay lam viée, ké tir ngay hd so dugc xét
duyét va khong c6 khiéu nai, Chu tich Uy ban nhan dan cap xd c6 vin ban dé
nghi kém theo ho so cua dbi twong giri Phong Lao dong - Thuong binh va Xa
hoi.

- Budc 4: Trong thot han 07 ngay lam viéce, ké tur ngay nhan duogc hd so cua
d6i tuong va van ban dé nghi ciia Chu tich Uy ban nhan déan cip x3, Phong Lao
dong - Thuong binh va Xa hoi ¢o trach nhiém tham dinh, trinh Chu tich Uy ban
nhan dan quan, huyén, thi xa, thanh phé thudc tinh quyét dinh tro cép xa hoi
hang thang, hd tro kinh phi chim soc, nudi dudng hang thang cho ddi tuong.
Truong hop d6i tuong khong du diéu kién hudng, Phong Lao dong - Thuong
binh va X4 hoi tra 101 bang van ban va néu rd 1y do.

- Budc 5: Trong thodi han 03 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan dugc van ban
trinh ctia Phong Lao dong - Thuong binh va X& hoi, Cha tich Uy ban nhan dan







28

cép huyén xem x¢ét, quyét dinh tro cép xa hoi hang thang, hd tro kinh phi chim
soc, nudi dudng hang thang cho d6i tuong.

4.2. Cach thirc thuc hién

Truc tiép, qua dudng buu dién hodc truc tuyén (néu diéu kién cho phép).

4.3. Thanh phin, s6 lwong ho so

* Thanh phan ho so gom:

- Pbi voi hd so dé nghi trg cAp x4 hoi hang thang: T khai ctia ddi tuong
(theo MAu sb 1a, 1b, Ic, 1d, 1d ban hanh kém theo Nghi dinh s 20/2021/ND-
CP).

- B6i v6i hd so dé nghi hd trg kinh phi chim soc, nudi dudng hang thang:

+ To khai ho gia dinh c6 nguoi khuyét tat (theo Miu sb 2a ban hanh kém
theo Nghi dinh s6 20/2021/ND-CP);

+ To khai nhan chiam soc, nudi dudng ddi tuong bao tro xa hoi (theo Mau
s6 2b ban hanh kém theo Nghi dinh s6 20/2021/ND-CP);

+ To khai cia d6i twong duge nhan chim soc, nudi dudng trong trudng hop
d6i twong khong hudng tro cdp xa hoi hang thang (theo Mau s 03 ban hanh
kém theo Nghi dinh s6 20/2021/ND-CP).

* SO luong: 01 bo.

4.4. Thoi han giai quyét: 22 ngay lam viéc.

4.5. Poi twong thye hién thi tuc hanh chinh

DPoi tuong, nguoi gidm hd cua ddi tuong hodc td chirc, cA nhan c¢6 lién
quan.

4.6. Co quan giai quyét thi tuc hanh chinh

Uy ban nhan dan cép x&; Phong Lao dong - Thuong binh va Xa hoi; Chu
tich Uy ban nhan dan cap huyén.

4.7. Két qua thye hién thii tuc hanh chinh

Quyét dinh trg cAp xi hoi hang thang, hd tro kinh phi chim séc, nudi
dudng hang thang cho d6i tuong.

4.8. Phi, 1¢ phi: Khong.

4.9. Tén méiu don, miu to khai

- T khai dé nghi trg giup xa hoi (cac Mau sb 1a, 1b, 1c, 1d, 1d ban hanh
kém theo Nghi dinh s6 20/2021/ND-CP).

- T& khai ho gia dinh c6 ngudi khuyét tat (Mau s6 2a ban hanh kém theo
Nghi dinh s6 20/2021/ND-CP).
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- To khai nhan chiam soc, nudi dudng (Mau s6 2b ban hanh kém theo Nghi
dinh s6 20/2021/ND-CP).

- To khai d6i twong duoc nhan chim séc, nudi dudng (Mau s6 03 ban hanh
kém theo Nghi dinh s 20/2021/ND-CP).

4.10. Yéu cau, diéu kién thuwc hién thi tuc hanh chinh

Péi tuong, nguoi giam ho ctia ddi tuong quy dinh tai Piéu 5; ho gia dinh,
ca nhan nhan chiam séc, nudi dudng hang thang tai cong dong theo quy dinh tai
khoan 1 Diéu 18 Nghi dinh s 20/2021/ND-CP.

4.11. Can cw phap ly caa tha tuc hanh chinh

Nghi dinh s6 20/2021/ND-CP ngay 15/3/2021 cua Chinh phi quy dinh
chinh sach tro giup xa hoi doi véi ddi tugng bao tro xa hoi.

* Ghi ch(: TTHC dwoc sita doi, bé sung, don gian héa vé doi twong, cdch
thite thue hién, thoi han gidi quyét.
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MAu sb 1a

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc 1ap - Tu do - Hanh phic

TO KHAI PE NGHI TROQ GIUP XA HOQI
(Ap dung d6i véi déi twong quy dinh tai khodn 1, khodn 2 va khodn 7 Piéu 5 Nghi dinh sé...)
THONG TIN CUA POI TUONG
1. HO va t&n (Vi€ Chit i h0A): ..o
Ngay/thang/nam sinh: ... | ... | ... Gigi tinh: ... Dan tdc: ...............
Gidy CMND hodc Can cudc cong dan SO .........o.ceveeeeeeeeeenneens, Cip ngdy .../ .../ ...
NOi CAP: «ovveeeen
2. HO KNAU thUONE T .o ten st
Hién dang ¢ vai ai va dia chi N0T 07 ...cveeviiiiiiiicieeeeeeceee e
3. Tinh trang di hoc
O Chua di hoe (LY dO: e )
0 DA NghT hoe (LY dO: et )
0 Pang di hoe (Ghi CU thE): .......ovvuieeeeeieieeeeiee ettt )
4. Co6 th¢ BHYT khong? o Khong o Co

5. Pang huéng ché d6 nao sau day:

Tro cip BHXH hang thang: ............... dong. Huong tir thang ........... [oviiiiinnnnn,
Tro cép bao trg x4 hoi hang thang: .......... dong. Huong tir thang ... [,
Tro cip wu dii ngudi ¢6 cong hang thang: .............. d6ng. Huong tir thang .../...
Tro cép, phu cip hang thang khac: ................ ddng. Huong tir thang .../ .........

6. Thudc hd ngheo, can ngheo khong? o Khong o Co
7. C6 khuyét tat khong? o Khong o Co

- Giy xé4c nhan khuyét tat sd ............. Ngay cap: ............ NOT CAP oo,

el D 1T 1 PSPPSR

- Mitrc do khuyét 1721 oS UPR

8. Thong tin vé cha hodc me cta ddi twong ...............cceeeenn... c6 dang huong ché do nao
sau day:

Tro cAp BHXH hang thang: ................. dong. Huong tir thang ... /......oooveeeeieeeiin,

Tro cap bao tro xa hoi hang thang: .................. dong. Huong tir thang .../ .............

Tro cp vu dii nguoi cé cong hang thang:.... ddng. Huong tir thang..../ ...................

Tro cap, phu cip hang thang khac: ............... d6ng. Huong tir thang ... [

9. Thong tin vé cha clia A1 tWONE ..........co.ovovvrveeeeeereseeseeseseeeeeesseeeseesee e sssenaanes

To61 xin cam doan nhiing 161 khai trén 1a ding su thuc, néu c6 diéu gi khai khong diung, t61 xin
chiu trach nhiém hoan toan.







31

Thong tin nguwoi khai thay Ngay .... thang .... nam ...
Gidy CMND hoic Cin cude cong dan so:. NGUOI KHAI
Ngay cip: .......... NOi CAP: cevveeeiin, (Ky, ghi ré ho tén. Truong hop khai thay

Méi quan hé voi dbi twong: .................... phai ghi ddy il thong tin nguot khai thay)

Piachi: ...

XAC NHAN CUA UY BAN NHAN DAN CAP XA

Uy ban nhéan dan xa/phuong/thi trin da tiép nhan ho so, ddi chiéu cac gidy to kém theo va xac
nhén thong tin cd nhan néu trén clia ONg (bA) ..cveevvvvvviierieeiieieeieeeie e la ding.

’ ) Ngay .... thang ... nam ...
CAN BOQ TIEP NHAN HO SO CHU TICH
(Ky, ghi r6 ho tén) (Ky tén, dong dau)
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MAu s6 1b

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc 1ap - Tu do - Hanh phic

TO KHAI PE NGHI TROQ GIUP XA HOQI
(Ap dung d6i véi déi twong quy dinh tai khodn 3 va khodn 8 Piéu 5 Nghi dinh so.....)
THONG TIN CUA POI TUONG

1. HO VA 810 (VIEt ChTE i1 HOA): oo,
Ngay/thang/nam sinh: ... /... /.... Gigi tinh: .............. DAN tOC: wvvevieieeiieeieeee e
Gidy CMND hoic Can cudc cong dan 86 ...........eeeveeeeevenn.... Cip ngdy .../ .../ ....
NOi CAP: v

2. HO KDAU thUONE T ..ot
Hi¢én dang & vo1 ai va dia chi NOT G7 ..oooveviiiiiicc e
3. Tinh trang di hoc

0 Chua di hoe (LY dO: woieeiieiieceecee et e )
0 DA NGHT hOC (LY A0 e bbb nre s )
0 Pang di hoc (Ghi U thE): ...t )
4. Co6 th¢ BHYT khong? o Khong o Co

5. Pang huong ché do nao sau day:

Tro cAp BHXH hang thang: .............. doéng. Huong tir thang ........... [
Tro cép bao trg x4 hoi hang thang: ............. ddéng. Huong tir thang .../ .............
Tro cip wu dii ngudi ¢o cong hang thang:.... ddng. Hudng tir thang ........ [
Tro cép, phu cip hang thang khac: ............. dong. Huong tir thang .../ ..............

6. Thudce hd ngheo khong? o Khong o Co

7. Thoi diém phat hien nhidm HIV .....c.oooveieieeeeeeeeeeee et
8. Co khuyét tat khong? o Khéng o Co

- Gidy x4c nhan khuyét tat s6 ............ Ngay cip : cooveevenennnn.. NOi CAP oo,
= DANG LAL: .ottt ettt s

“ MIUC GO KNUYEE TAL: ..ottt ettt
9. Kha niang tham gia 120 d0ng (Ghi ¢t the) ..........covueviueeeeeeeeeeeee e,

T6i xin cam doan nhing 161 khai trén 1a diing sy thuc, néu ¢ diéu gi khai khong dung, t6i xin
chiu trach nhiém hoan toan.

Thong tin nguwoi khai thay Ngay .... thang .... nam ...
Gidy CMND hoic Can cudc cong dan so:. NGUOI KHAI
Ngay cap: ............. Noi cap: ............ (Ky, ghi rd ho tén. Truong hop khai thay
Moi quan hé voi ddi tuong: ............... phai ghi day dii théng tin nguoi khai thay)
Piachi: ...

7 XAC NHAN CUA UY BAN NHAN DAN CAP XA
Uy ban nhan dan xa/phuong/thi tran da tiép nhan ho so, doi chi€u cac giay to kém theo va xac
nhén thong tin cd nhan néu trén ctia ong (ba) ......cccvvevveenennnen. la ding.

) ) Ngay ... thang .... nam ...
CAN BO TIEP NHAN HO SO CHU TICH
(Ky, ghi ro ho tén) (Ky tén, dong dau)
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MaAu sb 1c¢

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc 1ap - Tu do - Hanh phic

TO KHAI PE NGHI TRQ GIUP XA HQI
(Ap dung déi véi déi twong quy dinh tai khodn 4 Diéu 5 Nghi dinh sé....)
THONG TIN CUA POI TUONG
1. HO va t&n (Viét Chit i h0A): ....vvveveieeeeeeeeseeeeeee ettt

Ngay/thang/nam sinh: ... | ... ... Gi6itinh: ............... .. Dan toc: cooouiiiiees
Giay CMND hodc Can cudc cong dan so ...........ooeeeeiiiiiiinnnn Cap ngay .../ .../ ....
Noi cap: ............

2. HO KDAU thUOME TIT ..ot en s

Hién dang ¢ voi ai va dia chi N0T 07 ..ocveeiiiiiiiiiicieceeee e

3. Co6 thé¢ BHYT khong? o Khong o Co

4. Thudc ho nghéo, can nghe¢o khong? o Khéng o Co

5. Tinh trang hon nhan? (Ghi r6: Khong ¢ chéng/vq; co chéng/vq da chét hodc mét tich theo
quy dinh)
6. S6 con dang nudi ngudi. Trong d6 dudi 16 tudi nguoi; tir 16 dén 22 tudi dang hoc phd
thong, hoc nghe trung cap chuyén nghiép, cao dang, dai hoc ... nguoi.

7. Thong tin ve con thir nhat (Ghi cu thé ho tén, ngay thang nim sinh, noi &, tinh trang di hoc,
ché d6 chinh sach dang huong)

8. Thong tin con thir hai tro di (Khai day du thong tin nhu con thir nhat)...

T6i xin cam doan nhitng 10i khai trén 1a dung sy thuc, néu c6 diéu gi khai khong dang, t6i xin
chiu trach nhiém hoan toan.

Thong tin ngwoi khai thay Ngay .... thang .... nam
Gidy CMND hogc Can cude cong dan sO:. NGUOI KHAI
Ngay CAP: e, Noicap: .....o.n... (Ky, ghi ro ho tén. Truong hop khai thay
Mobi quan hé voi doi tuong: ................... phai ghi day dii théng tin nguoi khai thay)

Piachi: ...

7 XAC NHAN CUA UY BAN NHAN DAN CAP XA
Uy ban nhan dan xa/phuong/thi tran da tiép nhan ho so, doi chi€u cac giay to kém theo va xac
nhan thong tin ca nhan néu trén cua ong (ba) ......cceevevevenennne. la dliing.

) ) Ngay .... thang .... nam
CAN BO TIEP NHAN HO SO CHU TICH
(Ky, ghi ro ho tén) (Ky tén, dong dau)
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MAu s6 1d

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc 1ap - Tu do - Hanh phic

TO KHAI PE NGHI TROQ GIUP XA HOQI
(Ap dung d6i véi déi twong quy dinh tai khodn 5 Diéu 5 Nghi dinh sé ....)
THONG TIN CUA POI TUQONG

1. HO VA 8N (Vi6t CRIF i1 HOQ). ...,
Ngay/thang/nam sinh: .../... /... Gioi tinh: ....................... Dan toc: ..ooovvveeeiieeieeeen
Gidy CMND hoic Cin cude cong dan s6 .........cceeevvveeeeeiin., Cépngdy .../ .../ ...

Noi cap: oo,

2. HO KDAU thUONE T ..ot

Hi¢én dang & vo1 ai va dia chi NOT 7 ..oocviieiiiieeec e

3. C6 thé¢ BHYT khong? o Khong o Co

4. Pang hudng ché d6 nio sau déy:

Luong huu/Tro cap BHXH hang thang: .............. doéng. Huong tir thang ............/ ...
Tro cép bdo trg xa hoi hang thang: ................ dbng Hudng tir thang ............../ ...
Trg cap uu dai nguoi ¢6 cong hang thang: ........... dong. Huong tir thang ....... [aiinnn,
Tro cap, phu cap hang thang khac: .............. dong. Huong tir thang ... [,

5. Thudce hd ngheo, cén ngheo khong? o Khéng o Co
6. Co khuyét tat khong? o Khong o Co

- Gidy x4c nhan khuyét tat s ............... Ngay cap: ...cccoveunn NOi CAP: v

- Dang tat: T T

- Murc do khuy@€t tat: .....ccoovvveviiiiieiee e, s ssssssssas sssseasesseaas .

7. Tinh trang hon nhan? (Ghi rd: Khong c¢6 chong/vo; cd chong/vo da chét hoac mat tich theo
quy dinh)
8. Nguoi co nghia vu va quyén phung dudng (Néu c6, ghi cu thé ho tén, tudi, nghé nghiép,
noi 0, viée lam, thu nhap):
9. Qua trinh hoat dong ciia ban than (Khong bat budC): .........co.vverveeevereeereeseeseseeen.

T6i xin cam doan nhiing 10i khai trén 13 dung sy thuc, néu c¢6 diéu gi khai khong dung, toi xin
chiu trach nhiém hoan toan.

Thong tin nguoi khai thay Ngay .... thang .... nam ...
Gidy CMND hoic Can cudc cong dan sb:. NGUOI KHAI
NEAY CAP: e (Ky, ghi ro ho tén. Truong hop khai thay
NOT CAP: el phai ghi day dii théng tin nguoi khai thay)
MGi quan hé véi ddi twong: ...............
DPiachi: ...

7 XAC NHAN CUA UY BAN NHAN DAN CAP XA
Uy ban nhan dan xa/phuong/thi tran da tiép nhan ho so, doi chi€u céac gidy to kem theo va xac
nhén thong tin cd nhan néu trén clia ONg (bA) ..ceeevvveeiieneieeiieieeieeee e la diing.

) ) Ngay ... thang .... nam ...
CAN BO TIEP NHAN HO SO CHU TICH
(Ky, ghi ro ho tén) (Ky tén, dong dau)
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MAu s6 1d

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc 1ap - Tu do - Hanh phic

TO KHAI PE NGHI TROQ GIUP XA HOQI

(Ap dung d6i véi déi twong quy dinh tai khodn 6 Piéu 5 Nghi dinh s6 .....)
THONG TIN CUA POI TUONG

1. HO va t&n (Viét Chit i hOA): ..ottt
Ngay/thang/nam sinh: ... l... ... Gidi tinh: ........................... Dan toc: .voovveeiieiieennn,
Gidy CMND hoidc Can cudc cong dan s6 ....................... capngdy .../ .../ ...
NOi CAP: v,
2. HO KDAU thUONE T oo,
Hién dang ¢ voi ai va dia chi N0T 07 ..ocveeiiiiiiiiiecieceeeeee e
3. Tinh trang di hoc
0 Chua di hoe (LY dO: woieieeiieeiecee ettt et )
0 DA NI hoe (LY dO: oot e )
0 Dang di hoc (Ghi U thE): ...t )

4. C6 th¢ BHYT khong? o Khéng o Co
5. Pang huong ché d6 nao sau day:

Luong huu/Tro cap BHXH hang thang: ... dong. Hudng tir thang .../ ..........

Tro cép béo tro xa hoi hang thang: .... ddng. Hudng tir thang ...... [ i,

Trg cap uu déi nguoi co cong hang thang:.... dong. Hudng tir thang..../ ......

Tro cap, phu cap hang thang khac: ........ ddng. Huong tir thang ... A

6. Thuoc ho ngheo khong? o Khong o Co

7. Gidy x4c nhan khuyét tat s ............. Ngay Cap : .oovevvnnennns NOi CAP oo,
= DANG LAL: .o sttt s

= MIUC GO KNUYEE tAL: ..ottt sttt
8. C6 tham gia lam viéc khong? o Khong o Co

a) Néu co thi dang lam gi ..................... , thu nhap hang thang .............. dong

b) Néu Khong thi @hi 1F dO: .....c.eveeeeeeeieeeeeeeeee e
9. Tinh trang hon Nhan : ........ccoooiiiii e s
10. S6 con (Néu c6):... nguoi. Trong d6, dudi 36 thang tudi: ............ nguoi.

11. Kha nang t0 PhUC VU? c..eeiieeiieeeeee ettt e e e e s e enaeeens
12. Ca nhan/ho gia dinh dang truc tiép cham soc, NuGi dUSNE: ........coveeveeveeeereieeeeeans

T6i xin cam doan nhitng 10i khai trén 1a dung sy thuc, néu ¢6 diéu gi khai khong dung, t6i xin
chiu trach nhiém hoan toan.

Thong tin nguwoi khai thay Ngay .... thang .... nam
Glay CMND hodc Can cudc cong dan NGUOI KHAI
N S Ngay CAp: ...oovveeeeeen... (Ky, ghi ro ho tén. Truong hop khai thay
NOT CAP: el phai ghi day dii théng tin nguoi khai thay)
Mdi quan hé voi dbi tugng: ....................
DPiachi: ...

0 XAC NHAN CUA UY BAN NHAN DAN CAP XA
Uy ban nhan dan xa/phuong/thi tran da tiép nhan ho so, doi chiéu cac giay to kem theo va xac
nhan thong tin ¢4 nhan néu trén ctia ONg (bA) ..ceveveevvveeiieeeieeeieeeee e la dung.

) ‘ Ngay .... thang .... nam
CAN BO TIEP NHAN HO SO CHU TICH
(Ky, ghi r6 ho tén) (Ky tén, dong dau)
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] Miu s6 2a
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc 1ap - Tu do - Hanh phic

TO KHAI HQ GIA PINH CO NGUOI KHUYET TAT

1. Ho va tén cht ho (Viét Chif i h0@): .....veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
Ngay/thang/nam sinh: ... /... /... Gigi tinh: ..................... DAn tdC: evovvveeieeieeieeieee,
Gidy CMND hoidc Can cudc cong dan s6 ............c..ceeee.... capngdy .../ .../ ...

NOi CAP: v

2. HO khau thuong trih CUA BO: «..veeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
Noi ¢ hién nay ctia hg (Ghi 18 dia chi) .....ocoveeviiiiiiiiiiee e,
3.S6 nguoi trong ho: ............. ngudi (Trong d6 ngudi khuyét tat .......... nguoi).

Cu thé:

- Khuyét tat dic biét ning ... nguoi (Pang séngtai hd ................ nguoi)

- Khuyét tat nang .......... ngudi (Pang séng tai ho ..o, nguoi)

- Khuyét tatnhe ........... ngudi (Pang sébng tai ho ............. nguoi)

4. HO c6 thudc dién nghéo khong? o Khong o Co

5. Nha ¢ (Ghi cy thé loai nha ¢ kién cd, ban kién cd, nha tam): .......c.ccooveereverrrerrrrnenna.

Co ai trong ho dang hudng tro cap xa hoi hang thang, huong ché d6 chim soc, nudi dudng
trong co s¢ bdo trg xa hdi, nha xa hdi khong? (Neu co ghi cu thé ho tén, 1y do, thoi gian
huong):

T6i xin cam doan nhiing 16i khai trén 1a dung sy thyuc, néu c6 diéu gi khai khong dung t6i xin
chiu trach nhiém hoan toan.

Thong tin nguwoi khai thay Ngay .... thang .... nam ...
Gidy CMND hodc Cin cudc cong dan NGUOI KHAI
sd:.... (Ky, ghi r6 ho tén. Truong hop khai thay
NEAY CAP: «oevvveeeeie e, phai ghi day di théng tin nguwoi khai thay)
NOT CAP: e
Mbi quan hé v&i d6i tuong: ...................
Piachi: ...

7 XAC NHAN CUA UY BAN NHAN DAN CAP XA
Uy ban nhan dan xa/phuong/thi tran da tiép nhan ho so, doi chi€u cac giay to kém theo va xac
nhan thong tin ca nhan néu trén cua ong (ba) ......cceeveveeenennne. la dliing.

) ) Ngay .... thang .... nam ...
CAN BO TIEP NHAN HO SO CHU TICH
(Ky, ghi ro ho tén) (Ky tén, dong dau)
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MAu s6 2b

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc 1ap - Tu do - Hanh phic

TO KHAI NHAN CHAM SOC, NUOI DUONG
1. Thong tin vé ho
a) Ho va t&n (Viét Chil 0 D0Q): ...cvvcveveeececee et
Ngay/thang/nam sinh: .../ .../ ... Gigitinh: .................. Dan toc: ..oovvevveeriereeieeee
Gidy CMND hoic Cin cude cong dan s .................. Cip ngay .../ .../ ....
NOi CAp: ..eevveeeannn..
b) Noi dang ky thuong tril cla hO: .....ccooeiiiiiiiiiieiiee e
Noi ¢ hién nay ctia ho (Ghi 10 dia chi) ....ceeeeiiiieiieeee e,
¢) Co6 thudc ho ngheo khong? o Co6 o Khong
d) Nha ¢ (Ghi cu thé loai nha & kién cd, ban kién cd, nha tam; thudc sd hitu cta hod, nha thué,
0 nho):

d) Thu nhap ctia hQ trong 12 thAng qUA: .......cooveiiiiiie e

2. Thong tin vé nguoi ding ra nhan cham soc, nudi dudng ddi tuong

a) HO va t&n (Viet Chi 10 DOA): ..o
Ngay/thang/nam sinh: .../ .../... Gigitinh: .............. Dan t0c: ..ooovvveiiieiieieeecee
Gidy CMND hoic Can cudc cong dan sé .............. Ciap ngay.../.../.. Noi CAp: ...............
NOT G N NAY: i b e e n e nnees

b) Kinh nghiém, k§ ning cham soc, nudi dudng ddi tugng (Ghi cy theé): .........covveeeeeee

¢) C6 khuyét tat khong?

o Khong

o Co

Gidy xac nhan khuyét tat sd ............. Ngay cip: ............. NOT CAP: oo,
= DANG LAL: .ot sttt s

“ MIUC GO KNUYEE tAL: oottt sttt

d) Tinh trang hon NhAN: ..o e

d) C6 mic bénh man tinh khong? o Khong 0 CO (Ghi b8nh ...........covevveeeeeceeeeeeeeee. )
e) Co bi két an to, xir phat vi pham hanh chinh (Néu c6 ghi cu thé hinh thirc, thoi gian): ...

3. Thong tin vé vo hodc chong ctia ngudi dimg ra nhan chdm séc, nudi dudng doi tuong

a) HO va t&n (Vi€t Chil 10 NOA) ..o,
Ngay/thang/nam sinh: ... I... ... Gidi tinh: ................... Dan toc: «..oovvevieriiiieeeee,
Gidy CMND hoic Can cudc cong dan s6 ................... cap ngay .../ .../ ... Noi cép:.......

NOT G RN NAY: oottt ettt e st e e e e nne e nneennees
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b) Kinh nghiém, k§ nang chim soc nudi dudng ddi twong (Ghi cu thé): ........coovveveeeree.

¢) C6 khuyét tat khong?

o Khong

oCo

Gidy x4c nhan khuyét tat s ............... NEay CAp: «evvvvennn, NOi CAP: cvvvveveeeeeieeis

= DANG LA oo e e e e e e et e e e e b e e e enraaeean

= MIEC A0 KIUYEE TAL: ..o

d) C6 méic bénh man tinh khong? o Khong o Co

(G DEINN. ... )

d) C6 bi két an ti, xtr phat vi pham hanh chinh (Néu c6 ghi cu thé hinh thirc, thoi gian):

T6i dé nghi Chu tich Uy ban nhan dan xd/phuong/thi tran ...... xem xét, dé nghi Chu tich Uy
ban nhin dan huyén/quan/thi x&/thanh phd thudc tinh cho phép gia dinh va t6i dugc nhan
chdm soc, nudi dudng Ong/ba/chdu ..........cccceeeviiiieins (h6 so ngudi duge nhan cham soc
nuoi dudng kém theo)

T6i xin cam doan s& cham soc, nudi dudng ddi tuong theo dang quy dinh.

Y KIEN CUA NGUOI GIAM HQ HOAC Ngay ... thang ... nam ..
POI TUGNG PUGC NHAN CHAM SOC, NGUOI KHAI
NUOI DUONG (Ky, ghi ré ho tén )

(Ky, ghi r6 ho tén)

XAC NHAN CUA UY BAN NHAN DAN CAP XA

Uy ban nhan dan x&/phuong/thi trin da tiép nhan ho so, d6i chiéu cac gidy to kém theo va xac
nhan thong tin ¢4 nhan néu trén ctia ong (ba) ..ccvvvveveeeniieeriieeieeeee, la dung.

) ‘ Ngay .... thang .... nam ...
CAN BO TIEP NHAN HO SO CHU TICH
(Ky, ghi ro ho tén) (Ky tén, dong dau)
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Miu s 03
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc 1ap - Tu do - Hanh phic

TO KHAI POI TUQNG PUQC NHAN CHAM SOC, NUOI DUONG
1. HO va t&n (Viét Chit i hOA): ..o
Ngay/thang/nam sinh: .../.../.... Gidi tinh: ...............ccccc.. DANEOC: eviiiviiiiiiiiiiiiceiees
Gidy CMND hoic Can cudc cong dan sd .................... Cipngay .../ .../ ....
NOi CAP: oo
2. HO KDAU thUOME TIT: oot eee s
Hién dang ¢ voi ai va dia chi 0T 07 ..ocveeiiiiiiiiiiciececcce e
3. Tinh trang di hoc
0 Chua di hoe (LY dO: woieeiieiiecieeee ettt et )
ODANGhT hoC (LY dO: weiiieiieeeeeee e e e )
0 Dang di hoe (Ghi U thE): .......oveeieeeeeeeeeeeeee e )
4. Co6 thé BHYT khong? o Khong o Co
5. Pang huéng ché d6 nio sau day:

Luong huuw/Tro cap BHXH hang thang: ... dong. Hudng tir thang .../ .............

Tro cap bao trg xa hoi hang thang: ......... dong. Huong tir thang ...... [viiinin
Tro cap wu dii ngudi ¢ cong hang thang: ............. ddng. Huong tir thang.../...
Tro cép, phu cip hang thang khac: .............. ddng. Huong tir thang .../ .........

6. Thu¢c ho nghéo khong? o Khong o Co

7. Giay x4c nhan khuyét tat sé Ngay cép: .... Noi cip

= DANG LAL: .o

= MIUC GO KNUYEE TAL: ..o
8. C6 tham gia lam viéc khong? o Khong o Co

a) Néu c6 thi dang lam gi ............... , thu nhap hang thang ............... dong

b) Néu Khong thi @i 1§ d0: ..o
9. Tinh trang hon NNAN: .........cooiiiiiiiiiicie et eae et seees
10. Kha na3ng tu pPhUC VU? ....oiii ettt e

T6i xin cam doan nhitng 10i khai trén 1a dung sy thuc, néu c¢6 diéu gi khai khong dang, t6i xin
chiu trach nhiém hoan toan.

) Thong tin nguwoi khai thay Ngay ... thang .... nam ...
Giay CMND hoac Céan cudc cong dan NGUOI KHAI
$O:...... ’ (K, ghi ro ho tén. Truong hop khai thay
Ngay cap:  phai ghi day du thong tin nguoi khai thay)
Noi cap

7 XAC NHAN CUA UY BAN NHAN DAN CAP XA
Uy ban nhan dan xa/phuong/thi tran da tiép nhan ho so, doi chi€u cac giay to kém theo va xac
nhan thong tin cd nhan néu trén ctia 6ng (ba) ...ceevevveeveennennne. la ding.

) ) Ngay .... thqdng.... nam ...
CAN BO TIEP NHAN HO SO CHU TICH
(Ky, ghi ro ho tén) (Ky tén, dong dau)
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5. Thii tuc chi tra tro cap xa hdi hang thang, hd tro kinh phi chim séc,
nudi dudng hang thang khi d6i twong thay doi noi cw tra trong cung dia
ban quén, huyén, thi xa, thanh phé thudc tinh

5.1. Trinh ty thywe hién

- Bude 1: Déi twong hodc ngudi giam ho cua ddi twong co vian ban dé nghi
gtri Chu tich Uy ban nhéan dan cdp x4 noi cu tra méi.

- Budc 2: Trong thoi han 03 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan duoc van ban
dé nghi, Chu tich Uy ban nhan dan cip x4 c¢6 vin ban giri Phong Lao dong -
Thuong binh va Xa hoi.

- Budc 3: Trong thoi han 03 ngay 1am viée, ké tir ngay nhan dugc van ban cua
Chu tich Uy ban nhan dan cap xa, Phong Lao dong - Thuong binh va X4 hoi c6
trach nhiém thim dinh va thuc hién chi tra tro cép x4 hoi hang thang, hd tro kinh
phi chiam soc, nudi dudng hang thang cho ddi tuong theo dia chi noi cu tra méi.

5.2. Cach thirc thue hién

Truc tiép, qua dudng buu dién hodc truc tuyén (néu diéu kién cho phép).

5.3. Thanh phan, s6 lweng ho so

* Thanh phan ho so gdm: Vin ban dé nghi cta ddi tuong.

* S6 luong: 01.

5.4. Thoi han giai quyét: 06 ngay lam viéc.

5.5. P6i twong thue hién thi tuc hanh chinh

Péi twong, ngudi giam ho cua dbi tuong.

5.6. Co quan giai quyét thii tuc hanh chinh

Uy ban nhan dan cép x&; Phong Lao dong - Thuong binh va Xa hoi; Chu
tich Uy ban nhan dan c4p huyén.

5.7. Két qua thwe hién thi tuc hanh chinh

Chi tra tro cAp xa hoi hang thang, hd trg kinh phi chim soc, nudi dudng
hang thang cho dbi tuong theo dia chi noi cu tri méi.

5.8. Phi, 1€ phi: Khong.

5.9. Tén mau don, miu to khai: Khong.

5.10. Yéu céu, diéu kién thwc hién thi tuc hanh chinh: Khong.

5.11. Can cir phap ly cia thi tuc hanh chinh

Nghi dinh s6 20/2021/NB-CP ngay 15/3/2021 ctua Chinh phu quy dinh
chinh sach trg giup xa hoi d6i voi ddi tugng bao trg xa hoi.

* Ghi ch(: TTHC dwoc sita doi, bo sung, don gian héa vé cach thirc thuc
hién.
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6. Thii tuc Quyét dinh tro cap xi hdi hang thang, hd tre kinh phi chim
s6c, nudi dudng hang thang khi ddi twong thay do6i noi cw tra giira cac
quan, huyén, thi xi, thanh phd thugc tinh, trong va ngoai tinh, thanh phd
true thudc trung wong

6.1. Trinh ty thuc hién

- Buédc 1: Déi tuong thay dbi noi cu tra ¢ van ban dé nghi giri Cha tich Uy
ban nhan dan cap x4 noi d6i tuong dang hudng tro cap x4 hoi hang thang.

- Budc 2: Chu tich Uy ban nhan dan cip x4 noi dbi tugng dang hudng tro
cap x3 hoi hang thang, hd tro kinh phi chim séc, nudi dudng hang thang c6 vin
ban gui Phong Lao dong - Thuong binh va Xa hdi. Phong Lao dong - Thuong
binh va Xa hoi trinh Chu tich Uy ban nhan dan c4p huyén quyét dinh thoi chi tra
tro cap x4 hoi, hd tro kinh phi chim séc, nudi dudng hang thang tai noi cu tra
cii, sau d6 giri van ban kém theo ho so ciia d6i tugng dén Chu tich Uy ban nhéan
dan cap xa noi cu tra moi cua doi tugng.

- Buéc 3: Trong thoi han 03 ngay 1am viée, ké tir ngay nhan duoc hd so cta
ddi tuong, Chu tich Uy ban nhan dan cép xa noi d6i tuong cu tri méi1 xac nhan
va chuyén ho so cta ddi twong dén Phong Lao dong - Thuong binh va Xa hoi.

- Bu6c 4: Trong thoi han 05 ngay 1am viéc, ké tir ngay nhan duoc ho so cia
d6i twong, Phong Lao dong - Thuong binh va X3 hoi tham dinh, trinh Chu tich
Uy ban nhan dan cdp huyén quyét dinh trg cdp xa hoi hang thang, hd trg kinh
phi cham soc hang thang cho ddi tuong.

6.2. Cach thirc thue hién

Truyc tiép, qua dudng buu dién hoic truc tuyén (néu diéu kién cho phép).

6.3. Thanh phan, s6 lwong ho so

* Thanh phan ho so gdm: Vin ban dé nghi ctia ddi tuong.

* S6 luong: 01.

6.4. Thoi han giai quyét: 08 ngay lam viéc, ké tir ngay Uy ban nhan dan
cap xa noi ddi twong cu tri mdi nhan duoc hd so cua ddi twong (do Phong Lao
dong - Thuong binh va X4 hoi noi cu tra cii cua dbi tuong giri dén).

6.5. Poi twong thuwe hién thi tuc hanh chinh

Dbi tuong, ngudi giam ho cua d6i twong, hd gia dinh, c4 nhan nhan nudi
dudng, cham soc ddi tuong.

6.6. Co’ quan giai quyét thi tuc hanh chinh

Uy ban nhan dan cép x&; Phong Lao dong - Thuong binh va Xa hoi; Chu
tich Uy ban nhan déan cdp huyén (noi cu tra cii va méi cua dbi tuong).

6.7. Két qua thue hién thi tuc hanh chinh
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Quyét dinh tro cép xa hdi hang thang, hd tro kinh phi cham soc, nuoi
dudng hang thang theo dia chi noi cu tri maoi.

6.8. Phi, 1¢ phi: Khong.

6.9. Tén mau don, miu to khai: Khong.

6.10. Yéu céu, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh: Khong.

6.11. Can cir phap ly cia thi tuc hanh chinh

Nghi dinh s6 20/2021/NB-CP ngay 15/3/2021 cua Chinh phu quy dinh

chinh sach trg giup xa hoi doi voi doi tuong bao trg xa hai.

* Ghi ch(: TTHC duoc sira doi, bo sung, don gidn héa vé tén thii tuc, cach
thire thuc hién.







43

7. Tha tuc HS tro chi phi mai ting cho d6i twong béo tro xa hi
7.1. Trinh ty thye hién

- Budc 1: Ca nhan, co quan, don vi to chtrc mai tang cho d6i tuong 1am hd
so theo quy dinh, gui Chu tich Uy ban nhan dan cap xa.

- Budc 2: Trong thoi han 02 ngay lam viéc, ké tir ngdy nhan da ho so, Chu
tich Uy ban nhan dan cip xa c6 van ban dé nghi kém theo ho so cua di tuong
gui Phong Lao dong - Thuong binh va Xa hdi.

- Bué6c 3: Trong thoi han 03 ngay lam viée, ké tir ngdy nhan vin ban cua
Chu tich Uy ban nhan déan cdp xa, Phong Lao dong - Thuong binh va X hoi
xem xét, trinh Chu tich Uy ban nhan dan cip huyén quyét dinh hd trg chi phi
mai tang.

7.2. Cach thirc thuc hién

Truc tiép, qua dudng buu dién hoic truc tuyén (néu diéu kién cho phép).
7.3. Thanh phan, s6 lwong ho so

* Thanh phan ho so gom:

- T khai d& nghi hd tro chi phi mai tang cta co quan, t6 chirc, ho gia dinh
hodc c4 nhan ding ra to chirc mai ting cho ddi twong (theo Mau sb 04 ban hanh
kém theo Nghi dinh s6 20/2021/ND-CP);

- Ban sao giay chung tir cia doi tugng;

- Ban sao quyét dinh hodc danh sach thoi huong trg cAp bao hiém xi hoi,
trg cap khac cua co quan ¢ tham quyén ddi véi trudng hop nguoi tir da 80 tudi
dang hudng trg cap tuat bao hiém xa hoi hang thang, trg cap hang thang khac.

* 86 luong: 01 bo.

7.4. Thoi han giai quyét: 05 ngay lam viéc.

7.5. P6i twong thuce hién thi tuc hanh chinh

C4a nhan, co quan, don vi td chirc mai tang cho dbi tuong.

7.6. Co quan giai quyét thii tuc hanh chinh

Uy ban nhan dan cép x&; Phong Lao dong - Thuong binh va Xa hoi; Chu
tich Uy ban nhan dan cap huyén.

7.7. Két qua thwe hién thi tuc hanh chinh

Quyét dinh hd trg chi phi mai tang.

7.8. Phi, 1€ phi: Khong.

7.9. Tén miu don, miu to khai:
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T& khai dé nghi hd trg chi phi mai tang (Mau s6 04 ban hanh kém theo
Nghi dinh s6 20/2021/ND-CP).

7.10. Yéu cau, diéu kién thure hién thii tuc hanh chinh

Nhitng dbi twong khi chét duge hd tro chi phi mai tang:

- Péi twong quy dinh tai Piéu 5 Nghi dinh sé 20/2021/ND-CP dang hudng
trg cap xa hoi hang thang.

- Con ctia ngudi don than nghéo dang nudi con quy dinh tai khoan 4 Piéu 5
Nghi dinh s6 20/2021/ND-CP.

- Nguoi tir du 80 tudi dang hudng trg cap tudt bao hiém xa hoi hang thang,
trg cap hang thang khac.

7.11. Can cir phap ly cia thi tuc hanh chinh

Nghi dinh s6 20/2021/NB-CP ngay 15/3/2021 cta Chinh phu quy dinh
chinh sach trg giup xa hoi d6i voi doi tugng bao trg xa hoi.

* Ghi chl: TTHC dugc stra ddi, bo sung, don gian hoa vé d6i tuong, cach
thire thyc hién, thanh phan ho so.
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Mau s6 04
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc 1ap - Tu do - Hanh phic
TO KHAI PE NGHI HO TRQ CHI PHI MAI TANG
(Ap dung déi véi doi twong quy dinh tai Diéu 5, khoan 1 Piéu 14 Nghi dinh sé....)
I. THONG TIN NGUOI CHET PUQC MAI TANG (Néu c¢6)
1. HO VA 18N (Wit CHIF i BOQ). ...,
Ngay/thang/nam sinh: ..... A [uviiinn Giogitinh: ................. Dan toc: .vvvvveeiieiieeieene,
2. HO KDAU thuOME tIT: ..ot s e eeaees

5. ThOT IaN MAT TANE ...veeeeviieeiieeciieeetee et et e et e e e e e saeeeseteeesasaeesaeessaeeesaeesnseeennnes

6. Dia GHEM MAT TANG ...ttt

I1. THONG TIN CO QUAN, TO CHUC, HQ GIA PINH, CA NHAN PUNG RA MAI
TANG CHO NGUOI CHET

1. Trudng hop co quan, t6 chirc ding ra mai ting

2) TEN CO qUAN, O CHUIC: ..vovviveveeeeeeeeeeeee e eeeste ettt

5 1T 1 1§ SOOI

b) Ho va t€n ngudi dai di€n CO QUAN: .....eiiiiiiiiiiiiee e

O 111 (oI VAT E SRRSO

2. Truong hop hd gia dinh, ca nhan dung ra mai tdng

a) Ho va tén (Chui ho hodc ngueoi dai dign). .............c..cooveeeveeeeeeiieieieieieeieeee e
Ngay/thang/nam sinh: ............ [ oeiiiiiinins [ i,

Gidy CMND $6: .....ooveeieeee... CAP NZAY ..vvvveeeeeiiinn, NOT CAD oo,
D) HO KhAU thUONE T +vovoveeveeeeseve ettt es s snenes

INOT B ettt et a et sh e et e s a bttt sat e e b e s ba e e beenatee e

€) Quan hé VO NZUOT ChEL: ..ot

T6i xin cam doan nhitng 151 khai trén 1a ding, néu c6 diéu gi khai khong dung t6i xin chiu
trach nhiém hoan toan.

Ngay....... thang.....nam...
Ngwoi khai

(K¥, ghi 16 ho tén. Néu co quan, t6 chirc thi
ky, dong ddu)

XAC NHAN CUA UY BAN NHAN DAN CAP XA
Uy ban nhan dan x&/phuong/thi trin di tiép nhan ho so, d6i chiéu cac gidy to kém theo va xac
nhan thong tin ¢4 nhan néu trén cta ong (ba) .................... la dung.

Ngay .... thang .... nam ...
CAN BOQ TIEP NHAN HO SO CHU TICH
(Ky, ghi ré ho tén) (Ky tén, déng ddu)
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8. Thit tuc Tro gitip x4 hdi khdn cip vé hd tro chi phi diéu tri nguwoi bi
thwong nang ngoai noi cu triu ma khong c6 nguoi than thich cham soc

8.1. Trinh ty thuc hién

- Buéc 1: Co quan, t6 chirc tryc tiép cap ctu, chira tri cho ngudi bi thuong
nang ngoai noi cu trd ma khong cé ngudi than thich cham soc ¢ van ban dé
nghi Chu tich Uy ban nhan dan cap huyén noi cp ctu, chita tri cho ddi tuong
quyét dinh hd tro.

- Budc 2: Trong thoi han 02 ngay ké tir ngay nhan dugc van ban dé nghi,
Chu tich Uy ban nhan dan cdp huyén xem xét, quyét dinh.

8.2. Cach thirc thuc hién
Truc tiép, qua dudng buu dién hoic truc tuyén (néu diéu kién cho phép).
8.3. Thanh phan, s6 lwong ho so

* Thanh phan ho so gdm: Vin ban dé nghi hd trg cia co quan, to chic truc
tiép cap ctru, chira tri cho ngudi bi thuong ning.
* S0 lugng: 01.

8.4. Thoi han giai quyét: 02 ngay.

8.5. Poi twong thuc hién thi tuc hanh chinh

Co quan, t6 chtrc truc tiép cp clru, chita tri cho nguoi bi thuong ning.
8.6. Co quan giai quyét thii tuc hanh chinh

Chu tich Uy ban nhan déan cap huyén.
8.7. Két qua thue hién thi tuc hanh chinh

Quyét dinh hd tro chi phi diéu tri nguoi bi thuong nang.
8.8. Phi, 1€ phi: Khong.

8.9. Tén mau don, miu to khai: Khong.

8.10. Yéu ciu, diéu kién thue hién thii tuc hanh chinh

Nhitng doi twong duoc hd tro chi phi diéu tri: Nguoi bi thuong ning do
thién tai, hoa hoan; tai nan giao thong, tai nan lao dong nghiém trong hoac do
cac 1y do bat kha khang khac ngoai noi cu tri ma khong c6 ngudi than thich
cham soc.

8.11. Can cir phap ly cia thi tuc hanh chinh

Nghi dinh s6 20/2021/NB-CP ngay 15/3/2021 ctua Chinh phu quy dinh
chinh sach trg giup xa hoi d6i voi ddi tugng bao trg xa hoi.

* Ghi cht: TTHC duoc stra d6i, bd sung, don gian hoa vé tén thu tuc, cach
thire thuc hién.
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9. Thii tuc Nhan chim séc, nudi dudng ddi twong can bio vé khan cap

9.1. Trinh ty thye hién

- Budc 1: Dbi tuong hodc ngudi giam ho cua dbi tuong co don kém theo
bién ban vé vu viéc bao hanh, xam hai va van ban xac nhan tinh trang stc khoe
cua co s¢ kham bénh, chira bénh (néu c6) g1 Chu tich Uy ban nhan dan cap xa.
Cong chirc cap xa phu trach cong tac lao dong, thuong binh va xa hoi noi tré
em, nguoi lang thang xin an khong cé noi cu tra 6n dinh bi bao hanh, xam hai
c6 trach nhiém 13p ho so.

- Budc 2: Trong thoi gian khong qué 02 ngay lam viéc, Chu tich Uy ban
nhan déin cap x4 t6 chuc kiém tra, x4c minh va c6 vin ban gui Phong Lao dong -
Thuong binh va Xa hoi.

- Bude 3: Trong thot gian khong qua 03 ngay lam viéc, Phong Lao dong -
Thuong binh va X4 hoi tham dinh, trinh Chu tich Uy ban nhan dan cp huyén
quyét dinh. Truong hop khong hd trg phai tra 101 bang van ban va néu rd 1y do.

- Budc 4: Chu tich Uy ban nhan dan cap x3 to chirc dua ddi twong va ban
giao cho to chirc, c4 nhan hodc ho gia dinh nhin chim soc, nudi dudng ngay sau
khi c6 quyét dinh cta Chu tich Uy ban nhan dan cap huyén.

9.2. Cach thirc thue hién

Truc tiép, qua dudng buu dién hoic truc tuyén (néu diéu kién cho phép).
9.3. Thanh phan, s6 lweng ho so

* Thanh phan ho so gom:

- Pon dé nghi nhan chim soc, nudi dudng.

- Bién ban v€ vu viéc bao hanh, xdm hai do1 tuong va van ban xac nhan
tinh trang strc khoe doi tugng cua co s& kham bénh, chira bénh (néu o).
* S0 lugng: 01 bod

9.4. Thoi han giai quyét: 05 ngay lam viéc.

9.5. Poi twong thuc hién thi tuc hanh chinh

Péi tuong hodc ngudi giam ho cua ddi tuong.

9.6. Co quan giai quyét thii tuc hanh chinh

Uy ban nhan dan cép xi; Phong Lao dong - Thuong binh va Xa hoi; Chu
tich Uy ban nhan dan cap huyén.

9.7. Két qua thue hién thi tuc hanh chinh

Quyét dinh ctia Chu tich iy ban nhan dan cap huyén.

9.8. Phi, 1€ phi: Khong.

9.9. Tén miu don, miu t& khai: Khong.
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9.10. Yéu cau, diéu kién thyc hién thi tuc hanh chinh

Céc d6i twong can bao vé khan cap gom:

- Nan nhan ctia bao luc gia dinh; nan nhan bi xam hai tinh duc, than thé;
nan nhan bi budn ban; nan nhan bi cudng buc lao dong can duoc bao vé khan
cap trong thoi gian chd dua vé noi cu tra hodc dua vao co sé tro gitp xi hoi,
nha xa hoi;

- Tré em, nguoi lang thang xin an trong thoi gian chd dua vé noi cu tra
hoac dua vao co sé trg giup xa hoi, nha xa hoi;

- P6i tugng can bao vé khan cap khac theo quyét dinh ctia Chu tich Uy ban
nhan dén cap tinh.

9.11. Can cir ph4p ly cia thi tuc hanh chinh

Nghi dinh s6 20/2021/ND-CP ngay 15/3/2021 cua Chinh phi quy dinh
chinh sach trg giup xa hoi d6i voi doi tugng bao trg xa hoi.

* Ghi chi: TTHC duogc sira doi, b6 sung, don gian hoa vé tén thu tuc, trinh
tu, cach thurc, dbi tuong thuc hién, thanh phan ho so.
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10. Thii tuc Tro gitup xa hdi khan cap vé hd tro chi phi mai tang
10.1. Trinh ty thuc hién

- Budce 1: Co quan, t6 chc, gia dinh hodc cé nhan truc tiép mai tdng c6 To
khai @& nghi hd tro chi phi mai tang (theo Mau s 04 ban hanh kém theo Nghi
dinh s6 20/2021/ND-CP) va gidy bdo tir cia dbi tuong hodc xac nhan cua cong
an cap xa giri Chu tich Uy ban nhan dan cip x4.

- Budc 2: Trong thoi han 03 ngay lam viéc sau khi nhan duogc dé nghi cta
Chu tich Uy ban nhan déan cp xa, Cha tich Uy ban nhan dan cip huyén xem xét,
quyét dinh.

10.2. Cach thirc thue hién

Truc tiép, qua dudng buu dién hoic truc tuyén (néu diéu kién cho phép).

10.3. Thanh phén, s6 lwong ho so

* Thanh phan ho so gom:

- To khai dé nghi hd tro chi phi mai tang (theo Mau s6 04 ban hanh kém
theo Nghi dinh s6 20/2021/ND-CP);

- Gidy béo tir ctia d6i tugng ddi voi truong hop ho gia dinh ¢6 ngudi chét,
mét tich do thién tai, hoa hoan, dich bénh; tai nan giao thong, tai nan lao dong
nghiém trong hoic céc 1y do bat kha khang khac;

- Xac nhan cua cong an cip xa ddi véi trudng hop co quan, to chirc, ca
nhan to chirc mai tang cho ngudi chét do khong c6 ngudi nhan trach nhiém to
churc mai tang.

* 86 luong: 01 bo.

10.4. Thoi han giai quyét: 03 ngay lam viéc (ké tir khi Chu tich Uy ban
nhan dan cép huyén nhan duoc dé nghi cta Chu tich Uy ban nhan dan cép Xa).

10.5. P6i twong thue hién thi tuc hanh chinh

Co quan, t6 chtrc, gia dinh hodc ¢4 nhan truc tiép mai tang cho ddi tuwong.

10.6. Co quan giai quyét thii tuc hanh chinh
Chu tich Uy ban nhan déan cap xa, Chu tich Uy ban nhan dan cap huyén.
10.7. Két qua thwc hién thi tuc hanh chinh

Quyét dinh hd trg chi phi mai tang.
10.8. Phi, 1€ phi: Khong.
10.9. Tén mau don, mau to khai:

T& khai dé nghi hd trg chi phi mai ting (Mau s6 04 ban hanh kém theo
Nghi dinh s6 20/2021/ND-CP).
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10.10. Yéu ciu, diéu kién thwe hién thii tuc hanh chinh

DPoi tuong dugc hd tro chi phi mai tang: H gia dinh c6 nguoi chét, mat
tich do thién tai, hdéa hoan, dich bénh; tai nan giao thong, tai nan lao dong
nghiém trong hoic cac Iy do bat kha khang khac.

Co quan, to chirc, ca nhan t6 chirc mai tang cho ngudi chét quy dinh tai
khoan 1 Piéu 14 nghi dinh s6 20/2021/ND-CP do khéng c6 ngudi nhéan trach
nhiém t6 chirc mai tang.

10.11. Cin cwr phép ly caa thi tuc hanh chinh

Nghi dinh s6 20/2021/ND-CP ngay 15/3/2021 cua Chinh phi quy dinh

chinh sach trg giup xa hoi doéi voi doi tuong bao trg xa hai.

* Ghi chG: TTHC duoc stra d6i, bd sung, don gian hoa vé tén tha tuc, cip
TTHC, d6i twong, cach thirc thuc hién.
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Miu sb 04
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc 1ap - Tu do - Hanh phic
TO KHAI BPE NGHI HO TRQ CHI PHI MAI TANG
(Ap dung d6i véi doi twong quy dinh tai Piéu 5, khoan 1 Piéu 14 Nghi dinh s6....)
I. THONG TIN NGUOI CHET PUQC MAI TANG (Néu c6)
1. HO VA 18N (Wit CHIF i ROQ). ...,
Ngay/thang/nam sinh: ...../ ...... [eviinn. Gigitinh: ................. Dan tdc: .vvevvveiieieeiee,
2. HO KDAU thUOME tIT: ..ot
3.Ngay ......... thang .............. nam.............. chét
4. NGUYEN NHAN ChEL ...ttt
5. ThOT ZIan MAL AN ...oeovieiieiieeiieeie ettt ettt et e eeteesabeesbeessaeeseesaseenseennns
6. DA GHEM MAT TANE ...ttt
I1. THONG TIN CO QUAN, TO CHUC, HQ GIA PINH, CA NHAN PUNG RA MAI
TANG CHO NGUOI CHET
1. Trudng hop co quan, to chirc ding ra mai tang
@) TEN CO QUAI, 1O CHTIC: w.voveieeeeeeeeeeee ettt
S DA CRI: oo s
b) Ho va t&n ngudi dai di€n €O QUAN: .....ooveiiieeiiee e
O 111 (oI VAT E TR PP
2. Truong hop ho gia dinh, ca nhan ding ra mai tang
a) Ho va tén (Chu ho hodc nguoi dai di¢n). ...............cccoevveieeiiiiiiiieiiiieeieeee e
Ngay/thdng/nam sinh: ............ [, [ oo,
Gidy CMND 8O: ...ovvveiiiiie CAP NEAY w.veevveeeeieeeann, NOT CAP v,
D) HO KhAU thUONE TU: vt es s
INOT O ettt ettt et et h et et e h et e n e e s h et n b e bt et e enteshe e bt enteeneenne s
€) Quan hé VOT NGUOT CHEL: ...
T6i xin cam doan nhitng 16i khai trén 1a dung, néu c6 didu gi khai khong ding t6i xin chiu
trach nhi€ém hoan toan.

Ngapy....... thang.....nam...
Nguoi khai

(Ky, ghi ré ho tén. Néu co quan, 16 chirc thi
ky, dong dau)

7 XAC NHAN CUA UY BAN NHAN DAN CAP XA
Uy ban nhan dan xa/phuong/thi tran da tiép nhan ho so, doi chi€u céc gidy to kém theo va xac
nhan thong tin ca nhan néu trén cua ong (ba) .........cceeeee. la dliing.

) ) Ngay .... thang .... nam ...
CAN BO TIEP NHAN HO SO CHU TICH
(Ky, ghi ro ho tén) (Ky tén, dong dau)
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11l. TTHC CAP XA

1. Thi tuc Tro givip xa hdi khan cap vé hd tro 1am nha 6, sira chira nha ¢
1.1. Trinh tyu thuc hién

- Budc 1: Ho gia dinh c6 To khai dé nghi hd trg vé nha & (theo Mau s6 06
ban hanh kém theo Nghi dinh sé 20/2021/ND-CP) giri Chu tich Uy ban nhan
dan cip xa.

- Budc 2: Truéng thon chu tri hop véi dai dién cia cac to chic ¢6 lién quan
trong thon dé xem xét va giri Chu tich Uy ban nhan dan cép xa.

- Bu6c 3: Trong thoi han 02 ngdy, ké tir ngdy nhin duoc dé nghi cua
Trudng thon, Chi tich Uy ban nhan dan cép xi xem xét, quyét dinh ctru tro.

1.2. Cach thirc thuc hién

Truc tiép, qua dudng buu dién hodc truc tuyén (néu diéu kién cho phép).
1.3. Thanh phan, s6 lweng ho so

* Thanh phan ho so gom:

T khai dé nghi hd tro vé nha ¢ (theo Mau s6 06 ban hanh kém theo Nghi
dinh s6 20/2021/ND-CP).

* S6 luong: 01.

1.4. Thoi han gii quyét:

Thoi han giai quyét ciia Chu tich Uy ban nhan dan cp xa 1a 02 ngay lam
viéc.

1.5. Pdi twong thire hién thii tuc hanh chinh

Ho gia dinh gip hoan canh khé khin vé nha & theo quy dinh.

1.6. Co quan gii quyét thii tuc hanh chinh
Uy ban nhéan dan cép xa hodc cac co quan hanh chinh cép trén.
1.7. Két qua thuc hién thi tuc hanh chinh

Quyét dinh hd trg khan cap vé lam nha &, sira chita nha o.
1.8. Phi, 1€ phi: Khong.
1.9. Tén mau don, miu to khai:

T& khai dé nghi hd tro vé nha & (MAu sb 06 ban hanh kém theo Nghi dinh
s6 20/2021/ND-CP) .

1.10. Yéu céu, diéu Kkién thwe hién thi tuc hanh chinh

Nhiing d6i tugng dugc hd trg khan cip vé nha &:
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- HO nghéo, hd can ngheo, ho gia dinh c6 hoan canh khé khan c6 nha ¢ bi
do, sap, troi, chdy hoan toan do thién tai, héa hoan hoac 1y do bat kha khang
khac ma khong con noi 6.

- Ho phai di doi nha & khan cip theo quyét dinh cta co quan c6 thim quyén
do nguy co sat 16, 11, lut, thién tai, héa hoan hodc 1y do bat kha khang khac.

- HO nghéo, hd can ngheo, ho gia dinh c6 hoan canh kho khan c6 nha ¢ bi
hu hong ning do thién tai, hoa hoan hodc 1y do bat kha khang khac ma khong ¢
duoc.

1.11. Can ¢ phap ly cia tha tuc hanh chinh

Nghi dinh sé 20/2021/NB-CP ngay 15/3/2021 cua Chinh phu quy dinh
chinh sach trg giup xa hoi d6i voi ddi tugng bao trg xa hoi.
* Ghi ch(: TTHC duoc stra doi, b6 sung, don gian hoa vé ddi tuong, cach thic
thuc hién.
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MAu s6 06

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc 1ap - Tu do - Hanh phic

TO KHAI BE NGHI HO TROQ VE NHA O
(Ap dung d6i véi doi twong quy dinh tai Diéu 15 Nghi dinh sé.....)
KE KHAI CUA HQ GIA PINH
1. Ho va tén ngudi dai dién (Viét Chit in OG): ......ccooeveeeseeeeeseeseeeeees e,
Ngay/thang/nam sinh: ..../ ...../ ...... Gigitinh: ................. DAn tOC: vvvvveriiriieeieeeien
Gidy CMND SO: ...evvieeiieeeenn, CAPNGAY e NOTCAP oo,
2. Ho khau thuong tri CUA NO: c..eeiiiie s
3. S6 nguoi trong ho ...ngudi. Trong d6: Nguoi trong do tudi lao dong ... ngudi
4. Hoan canh gia dinh (Ghi cu thé c¢é thuéc hé nghéo, cdn nghéo, khé khan kinh té hay khéng)

6. Tinh trang thiét hai vé nha & (Ghi cu thé da dé sdp, tréi, chay hoan toan, phdi di roi nha ¢
khan cap, hw hong ndng):

T6i xin cam doan nhiing thong tin trén 1a ding sy that, néu sai t6i hoan toan chiu trach
nhiém.

Ngay... thang.... nam.....
Ngwoi khai
(Ky, ghi ro6 ho tén)

XAC NHAN CUA UY BAN NHAN DAN CAP XA

Uy ban nhéan dan xa/phuong/thi trin da tiép nhan ho so, di chiéu cac gidy to kém theo va xac
nhan thong tin cd nhan néu trén cua ong (ba) ........ la dung.

) ‘ Ngay .... thang .... nam ...
CAN BOQ TIEP NHAN HO SO CHU TICH
(Ky, ghi r6 ho tén) (Ky tén, dong dau)
















